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Bài 1            


  TỰ TÌNH 
Hồ Xuân Hương 
I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả

Hồ Xuân Hương, được mệnh danh là “Bà Chúa Thơ Nôm”, là thiên tài kì nữ nhưng cuộc đời gặp nhiều bất hạnh.

Thơ Hồ Xuân Hương là thơ của phụ nữ viết về phụ nữ, trào phúng mà trữ tình, đậm chất dân gian từ đề tài,cảm hứng ngôn từ và hình tượng. Nổi bật trong sáng tác thơ Nôm Hồ Xuân Hương là tiếng nói thương cảm đối với người phụ nữ, là sự khẳng định, đề cao vẻ đẹp và khát vọng của người phụ nữ. 
2. Sự nghiệp sáng tác

Hồ Xuân Hương sáng tác cả chữ Hán và chữ Nôm nhưng thành công ở chữ Nôm.
Bài thơ “Tự tình” nằm trong chùm thơ tự tình gồm 3 bài của Hồ Xuân Hương.

II. Đọc – hiểu
Văn bản

Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn, 


Trơ cái hồng nhan với nước non.

Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn. 


Xiên ngang mặt đất, rêu từng đám,

Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn.

Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại, 

Mảnh tình san sẻ tí con con!

(Thơ Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, Hà Nội, 1987)
1. Hai câu đề

Thời gian: đêm khuya

Không gian vắng vẻ với bước đi dồn dập của thời gian “tiếng trống canh dồn” cho thấy tâm trạng cô đơn, tủi hổ của Hồ Xuân Hương.

Nghệ thuật đối lập “cái hồng nhan” với “nước non” và “cái hồng nhan” đi với từ “trơ” cho thấy cách dùng từ: cụ thể hóa, đồ vật hóa, rẻ rúng hóa cuộc đời của chính mình.
Câu thơ ngắt làm ba như một sự chì chiết, bẽ bàng, buồn bực: cái hồng nhan ấy không được quân tử yêu thương mà lại vô duyên, vô nghĩa, trơ lì ra với nước non. Hai câu thơ tạc vào không gian, thời gian, hình tượng một người đàn bà trầm uất, đang đối diện với chính mình.

2. Hai câu thực

“Say lại tỉnh” gợi lên cái vòng quẩn quanh, tình duyên trở thành trò đùa của con tạo, càng say càng tỉnh càng cảm nhận nỗi đau của thân phận.  Uống rượu mong giải sầu nhưng không được vì “say lại tỉnh” mà tỉnh càng buồn hơn.

Hình ảnh người phụ nữ uống rượu một mình giữa đêm trăng, đem chính cái hồng nhan của mình ra làm thức nhấm, để rồi sững sờ phát hiện ra rằng trong cuộc đời mình không có cái gì là viên mãn cả, đều dang dở, muộn màng.

Hai câu đối thanh nghịch ý: người “say lại tỉnh” với “trăng khuyết” vẫn “chưa tròn”, qua câu thơ ta thấy: con người muốn thay đổi mà hoàn cảnh cứ ỳ ra nên còn lại ta chỉ thấy tâm trạng vô cùng cô đơn, buồn và tuyệt vọng.

3. Hai câu luận
Động từ mạnh: “Xiên ngang”, “đâm toạc” đã miêu tả cảnh thiên nhiên kì lạ phi thường, đầy sức sống, đồng thời thể hiện tâm trạng muốn phá phách, tung hoành, đây chính là cá tính Hồ Xuân Hương: mạnh mẽ, quyết liệt, tìm mọi cách vượt lên số phận.

Phép đảo ngữ và nghệ thuật đối thể hiện sự phẫn uất của thân phận rêu đá, cũng là sự phẫn uất, phản kháng của tâm trạng nhân vật trữ tình.

4. Hai câu kết
Hai câu kết khép lại lời tự tình: 

Nỗi đau về thân phận lẽ mọn, ngán ngẩm về tuổi xuân qua đi không trở lại, nhưng mùa xuân của đất trời vẫn cứ tuần hoàn. Nỗi đau của con người lâm vào cảnh phải chia sẻ cái không thể chia sẻ: “Mảnh tình - san sẻ - tí - con con”. Đó là nỗi lòng của người phụ nữ ngày xưa khi với họ hạnh phúc chỉ là chiếc chăn bông quá hẹp. Câu thơ nát vụn ra, vật vã đến nhức nhối vì cái duyên tình hẩm hiu, lận đận của nhà thơ: càng gắng gượng vươn lên càng rơi vào bi kịch.

5. Nghệ thuật
Sử dụng từ ngữ độc đáo, sắc nhọn, tả cảnh sinh động đưa ngôn ngữ đời thường vào thơ.

III. Tổng kết
Qua bài thơ ta thấy được bản lĩnh Hồ Xuân Hương được thể hiện qua tâm trạng đầy bi kịch: vừa buồn tủi vừa phẫn uất trước tình cảnh éo le, vừa cháy bỏng khao khát được hạnh phúc.
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Bài 2

                 CÂU CÁ MÙA THU
Nguyễn Khuyến
I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả
Nguyễn Khuyến là bậc nho tài, có cốt cách thanh cao, có lòng yêu nước thương dân nhưng bất lực trước thời cuộc.

Nguyễn Khuyến được mệnh danh là “nhà thơ của dân tình, làng cảnh Việt Nam”.
2. Sự nghiệp sáng tác
Nguyễn Khuyến sáng tác cả thơ, văn, câu đối, nhưng thành công hơn cả là thơ chữ Hán và thơ chữ Nôm.

3. Vị trí, đề tài, hoàn cảnh sáng tác bài thơ
Vị trí: Bài thơ “Câu cá mùa thu” là một trong chùm ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến.

Đề tài: Viết về đề tài mùa thu – đề tài quen thuộc.

Hoàn cảnh sáng tác: Viết trong thời gian khi Nguyễn khuyến về ở ẩn tại quê nhà.

II. Đọc – hiểu
Văn bản

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo

Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo. 

Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,

Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo.

Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,

Ngõ trúc quanh co, khách vắng teo.

Tựa gối buông cần lâu chẳng được,

Cá đâu đớp động dưới chân bèo.

(Thơ văn Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, Hà Nội, 1971)
1. Cảnh thu

Điểm nhìn từ trên thuyền câu đến nhìn ra mặt ao rồi nhìn lên bầu trời; nhìn ra ngõ vắng rồi trở về với ao thu. Cảnh thu được đón nhận từ gần đến xa, từ cao xuống thấp. Cảnh sắc thu theo nhiều hướng thật sinh động với hình ảnh vừa đối lập vừa cân đối, hài hòa.

Bài thơ mang nét riêng của cảnh sắc mùa thu của làng quê Bắc bộ: không khí dịu nhẹ, thanh sơ của cảnh vật:

Màu sắc: Trong veo, sóng biếc, xanh ngắt

Đường nét, chuyển động: Hơi gợn tí, khẽ đưa vèo, mây lơ lửng.

Từ đó cho thấy hình ảnh thơ bình dị, thân thuộc, không chỉ thể hiện cái hồn của cảnh thu mà còn thể hiện cái hồn của cuộc sống ở nông thôn xưa.

"Cái thú vị của bài Thu điếu ở các điệu xanh, xanh ao, xanh bờ, xanh sóng, xanh trúc, xanh trời, xanh bèo" ( Xuân Diệu ).

Không gian thu tĩnh lặng, phảng phất buồn thể hiện qua các hình ảnh thơ: vắng teo, trong veo, khẽ đưa vèo, hơi gợn tí, mây lơ lửng. Các hình ảnh này được miêu tả chuyển động, hoặc chuyển động nhẹ, khẽ, trong trạng thái ngưng đọng.
Đặc biệt câu thơ cuối tạo được một tiếng động duy nhất: “Cá đâu đớp động dưới chân bèo” nhưng không phá vỡ cái tĩnh lặng, mà ngược lại nó càng làm tăng sự yên ắng, tĩnh mịch của cảnh vật, đây chính là thủ pháp lấy động tả tĩnh.

 2. Tình thu
Nguyễn Khuyến nói chuyện câu cá nhưng thực ra là để đón nhận cảnh thu, trời thu vào cõi lòng: 
Một tâm thế nhàn: Tựa gối ôm cần;
Một sự chờ đợi: Lâu chẳng được;
Một cái chợt tỉnh mơ hồ: Cá đâu đớp động… 

Không gian thu tĩnh lặng như sự tĩnh lặng trong tâm hồn nhà thơ, khiến ta cảm nhận về một nỗi cô đơn, man mác buồn, uẩn khúc trong cõi lòng thi nhân.

Nguyễn Khuyến có một tâm hồn gắn bó với thiên nhiên đất nước, một tấm lòng yêu nước thầm kín mà sâu sắc.

3. Đặc sắc nghệ thuật
Cách gieo vần đặc biệt: Vần "eo" (tử vận) khó làm, được tác giả sử dụng một cách thần tình, độc đáo, góp phần diễn tả một không gian vắng lặng, thu nhỏ dần, khép kín, phù hợp với tâm trạng đầy uẩn khúc của nhà thơ.

Nguyễn Khuyến vận dụng tài tình nghệ thuật đối và nghệ thuật thơ cổ phương Đông: lấy động tả tĩnh.

4. Ý nghĩa văn bản
Vẻ đẹp của bức tranh mùa thu, tình yêu thiên nhiên, đất nước và tâm trạng thời thế của tác giả.
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Bài đọc thêm KHÓC DƯƠNG KHUÊ
                       Nguyễn Khuyến

Bác Dương thôi đã thôi rồi,
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.
Nhớ từ thuở đăng khoa ngày trước,
Vẫn sớm hôm tôi bác cùng nhau.
Kính yêu từ trước đến sau:
Trong khi gặp gỡ, khác đâu duyên trời.

Cũng có lúc chơi nơi dặm khách;
Tiếng suối nghe róc rách lưng đèo.
Có khi từng gác cheo leo, 
Khúc vui con hát lựa chiều cầm xoang.

Cũng có lúc rượu ngon cùng nhắp:
Chén quỳnh tương  ăm ắp bầu xuân.
Có khi bàn soạn câu văn,
Biết bao đông bích điển phần trước sau.

Buổi dương cửu cùng nhau hoạn nạn,
Miếng đẩu thăng chẳng dám than trời,
Tôi già, bác cũng già rồi:
Biết thôi, thôi thế thời thôi mới là.

Đường đi lại, tuổi già thêm nhác,
Trước ba năm , gặp bác một lần,
Cầm tay, hỏi hết xa gần,
Mừng rằng bác vẩn tinh thần chưa can.
Tuổi tôi kể còn hơn tuổi bác,
Tôi lại đau trước bác mấy ngày,
Làm sao bác vội về ngay, 
Chợt nghe tôi những chân tay rụng rời !

Ai chả biết chán đời là phải,
Vội vàng chi đã mải lên tiên.
Rượu ngon, không có bạn hiền, 
Không mua, không phải không tiền không mua.
Câu thơ nghĩ đắn đo không viết,
Viết đưa ai, ai biết mà đưa.
Giường kia treo những hững hờ, 
Đàn kia gảy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn !

Bác chẳng ở, dẫu van chẳng ở;
Tôi tuy thương, lấy nhớ làm thương,
Tuổi già, hạt lệ như sương,
Hơi đâu ép lấy hai hàng chưá chan ?
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Bài 3
PHÂN TÍCH ĐỀ, LẬP DÀN Ý BÀI VĂN NGHỊ LUẬN
I. Tìm hiểu bài
1. Phân tích đề
Đề 1. Từ ý kiến dưới đây, anh (chị) suy nghĩ gì về việc “chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới”?
“Cái mạnh của con người Việt Nam là sự thông minh và nhạy bén với cái mới… Nhưng bên cạnh cái mạnh đó vẫn còn tồn tại không ít cái yếu. Ấy là những lỗ hổng về kiến thức cơ bản do thiên hướng chạy theo những môn học “thời thượng”, nhất là khả năng thực hành và sáng tạo bị hạn chế do lối học chay, học vẹt nặng nề…”

(Theo Vũ Khoan, Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới)
- Vấn đề cần nêu: Suy nghĩ về khả năng thực hành của con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

- Hình thức nêu vấn đề: Cố định, cụ thể (đề nổi).
- Vấn đề có liên quan đến đời sống xã hội.
Đề 2. Tâm sự của Hồ Xuân Hương trong bài Tự tình 
- Vấn đề cần nêu: Tâm sự của Hồ Xuân Hương trong bài Tự tình.
- Hình thức nêu vấn đề: Không nêu nội dung cụ thể và hướng triển khai (đề mở)

- Phạm vi đề: Vấn đề có liên quan đến nội dung và nghệ thuật của bài Tự tình.

Đề 3. Về một vẻ đẹp của bài thơ Câu cá mùa thu.
- Vấn đề cần nghị luận: Vẻ đẹp trong bài thơ “Câu cá mùa thu” của Nguyễn Khuyến.

- Hình thức nêu vấn đề: Không nêu cụ thể nội dung và hướng triển khai (đề mở).

 - Phạm vi vấn đề : Vấn đề có liên quan đến nội dung và nghệ thuật của bài Câu cá mùa thu.

b. Khái niệm
Phân tích đề là chỉ ra những yêu cầu về nội dung, thao tác lập luận và phạm vi dẫn chứng của đề.

Phương pháp
- Đọc kĩ đề bài; 

- Gạch chân các từ then chốt, những từ chứa đựng ý nghĩa của đề;
- Xác định yêu cầu của đề: nội dung của đề, hình thức và phạm vi tư liệu cần sử dụng.

2. Lập dàn ý
Lập dàn ý bài văn nghị luận là nhằm thiết kế bố cục và sắp xếp các ý theo một trật tự logic của bài.

Vai trò của dàn ý giúp viết tránh thiếu ý, thừa ý, hệ thống ý không chặt chẽ sơ sài.
1. Xác lập luận điểm
Đề 1 có 2 luận điểm và các luận cứ như sau:

- Cái mạnh của người Việt Nam: Thông minh, sự nhạy bén với cái mới

- Cái yếu của người Việt Nam: Lỗ hổng về kiến thức, khả năng thực hành sáng tạo.

Đề 2 có 2 luận điểm và các luận cứ như sau:

- Bi kịch duyên phận của Hồ Xuân Hương: Nỗi cô đơn, sự lỡ làng

 - Khát vọng sống: Sự phẫn uất, cam chịu với số phận hạnh phúc bị san sẻ.

Đề 3 có 2 luận điểm và 2 luận cứ tùy thuộc vào vẻ đẹp của bài thơ mà học sinh lựa chọn.

2. Xác lập luận cứ
3. Sắp xếp luận điểm, luận cứ

a) Mở bài: Giới thiệu và định hướng triển khai vấn đề nghị luận.

b) Thân bài: Sắp xếp các luận điểm, luận cứ trong luận điểm theo một trình tự lô-gíc (quan hệ chỉnh thể- bộ phận, quan hệ nhân – quả, diễn biến tâm trạng,...).

c) Kết luận: Tóm lược nội dung đã trình bày, hoặc nêu những nhận định, bình luận nhằm khơi gợi suy nghĩ cho người đọc.

Ví dụ về lập dàn ý Đề 1
Mở bài: Giới thiệu vấn đề (nhìn nhận được cái mạnh cái yếu của con người VN để bước vào thế kỷ XXI).

Trích đề.

Thân bài:Triển khai vấn đề.

- Cái mạnh: Thông minh và nhạy bén với cái mới. (dẫn chứng minh họa)
- Cái yếu: + Lỗ hổng về kiến thức cơ bản; khả năng thực hành, sáng tạo bị hạn chế;
Từ đó cho thấy ảnh hưởng đến công việc, học tập và năng lực làm việc.

- Mỗi chúng ta cần phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu, tự trang bị những kiến thức tốt nhất để chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ XXI.

Kết luận: Đánh giá ý nghĩa của vấn đề và rút ra bài học cho bản thân.

4. Ghi nhớ
Phân tích đề là công việc trước tiên trong quá trình làm một bài văn nghị luận. Khi phân tích đề, cần đọc kĩ đề bài, chú ý những từ ngữ then chốt để xác định yêu cầu về nội dung, hình thức và phạm vi tư liệu cần sử dụng.

Quá trình lập dàn ý bao gồm: xác lập luận điểm, luận cứ, sắp xếp các luận điểm, luận cứ theo một trình tự logic, chặt chẽ. Cần có kí hiệu trước mỗi đề mục để phân biệt luận điểm, luận cứ trong dàn ý.
II. Luyện tập
Phân tích đề và lập dàn ý cho đề bài sau:

Tài năng sử dụng ngôn ngữ dân tộc của Hồ Xuân Hương qua bài thơ Tự tình
( ( (
Bài 4                        THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH
I. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận phân tích
Mỗi sự việc, hiện tượng bao giờ cũng được tạo bởi nhiều yếu tố có mối liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau trong một chỉnh thể thống nhất. Trong quá trình nhận thức, việc chia nhỏ đối tượng thành nhiều yếu tố để xem xét nội dung và mối quan hệ bên trong cũng như bên ngoài gọi là phân tích.
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các nêu cầu nêu ở dưới.

Nhưng trong xã hội này, bẩn thỉu và bần tiện thì có lẽ không ai bằng Sở Khanh. Trong các nghề bất chính ngày xưa, có một cái nghề rất tồi tàn là nghề sống bám vào các thanh lâu, nghề làm chồng hờ của gái điếm. Nhưng trong cái bọn tồi tàn ấy cũng rất ít ai tồi tàn như Sở Khanh. Sở Khanh vờ làm nhà nho, làm hiệp khách và Sở Khanh vờ yêu để kiếm chác, để đánh lừa một người con gái. Người ấy lại là người vì hiếu thảo mà rơi vào chốn lầu xanh, lại là người đã tỏ ra rất tin, rất đội ơn Sở Khanh. Và Sở Khanh lừa người ra là để người ta bị đánh đập tơi bời, bị ném vào kiếp lầu xanh không cách gì cưỡng lại. Cho nên lúc Tú Bà đuổi tới nơi và Sở Khanh rẽ dây cương biến mất, tâm lí của bất kì ai, dầu hiền lành đến mấy khi đọc tới đó là: giá có cách gì tóm được Sở Khanh thì cái việc đầu tiên là phải đánh cho một trận. Nhưng cái tàn nhẫn và vô liêm sỉ của Sở Khanh không phải chỉ có thế. Hắn còn đi xa hơn nữa. Sau đó, hắn còn dẫn mặt mo đến, mắng át Kiều và toan đánh Kiều nữa. Cái trò lừa bịp và lừa bịp xong là trở mặt này lại không phải là chuyện ngẫu nhiên, chuyện một lần. Theo Mã Kiều thì cái chuyện này hắn đã diễn ra không biết lần thứ mấy, hắn đã trở thành tay nổi tiếng bạc tình. Nhân vật Sở Khanh hoàn thành bức tranh về các nhà chứa. Nó là cái cao nhất của tình hình đồi bại trong xã hội này.

( Hoài Thanh toàn tập, tập II, NXB Văn học, Hà Nội, 1999).
1. Xác định nội dung, ý kiến đánh giá của tác giả đối với nhân vật Sở Khanh.

2. Để thuyết phục người đọc, tác giả đã phân tích ý kiến của mình như thế nào?

3. Chỉ ra sự kết hợp chặt chẽ giữa phân tích và tổng hợp trong đoạn trích.

4. Kể thêm một số đối tượng phân tích trong các bài văn nghị luận (xã hội và văn học).

5. Anh (chị) hiểu thế nào là phân tích trong văn nghị luận? Những yêu cầu của thao tác này là gì?
II. Cách phân tích
- Cần dựa trên những tiêu chí, quan hệ nhất định: Quan hệ giữa các yếu tố tạo nên đối tượng, quan hệ nhân quả, quan hệ giữa đối tượng với các đối tượng liên quan, quan hệ giữa người phân tích với đối tượng phân tích.

- Phân tích cần đi sâu vào từng mặt, từng bộ phận nhưng cần lưu ý đến quan hệ giữa chúng với nhau, cần khái quát để rút ra bản chất chung của đối tượng.

Gợi ý trả lời câu hỏi.

Mục 1.

- Phân chia dựa trên cơ sở quan hệ nội bộ trong bản thân đối tượng - những biểu hiện về nhân cách bẩn thỉu, bần tiện của Sở Khanh.

- Phân tích kết hợp chặt chẽ với tổng hợp: từ việc phân tích làm nổi bật những biểu hiện bẩn thỉu, bần tiện mà khái quát lên giá trị  hiện thực  của nhân vật này - bức tranh về nhà chứa, tính đồi bại trong xã hội đương thời.

Mục 2.

Cách thứ nhất :
- Phân tích theo quan hệ nội bộ đối tượng

- Phân tích theo quan hệ kết quả - nguyên nhân

- Phân tích theo quan hệ nguyên nhân - kết quả.

Cách thứ hai: 
- Phân tích theo quan hệ nguyên nhân - kết quả.

- Phân tích theo quan hệ nội bộ của đối tượng.

- Phân tích kết hợp chặt chẽ với khái quát tổng hợp. 

Sở Khanh là kẻ bẩn thỉu, bần tiện, đại diện cho  cho sự đồi bại trong xã hội "Truyện Kiều". Để thuyết phục, tác giả đã đưa ra các luận cứ làm sáng tỏ cho luận điểm (các yếu tố được phân tích). Sở Khanh sống bằng nghề đồi bại, bất chính. Sở Khanh là kẻ đồi bại nhất trong những kẻ làm cái nghề đồi bại bất chính đó: Giả làm người tử tế để đánh lừa một người con gái ngây thơ, hiếu thảo; trở mặt một cách trâng tráo; thường xuyên lừa bịp, tráo trở.

Thao tác phân tích kết hợp chặt chẽ với tổng hợp: Sau khi phân tích chi tiết bộ mặt lừa bịp, tráo trở của Sở Khanh, tác giả đã tổng hợp và khái quát bản chất của hắn: “…Nó là cái mức cao nhất của tình hình đồi bại trong xã hội này".
III. Ghi nhớ
Mục đích của phân tích là làm rõ đặc điểm về nội dung, hình thức, cấu trúc và các mối quan hệ bên trong, bên ngoài của đối tượng (sự vật, hiện tượng). Khi phân tích cần chia, tách đối tượng thành các yếu tố theo những tiêu chí, quan hệ nhất định. Phân tích cần đi sâu vào từng yếu tố, từng khía cạnh, song cần đặc biệt lưu ý đến quan hệ giữa chúng với nhau trong một chỉnh thể toàn vẹn, thống nhất.
IV. Luyện tập

1. Trong các đoạn trích dưới đây người ta đã phân tích đối tượng từ những mối quan hệ nào?
a) “Nỗi riêng, riêng những bàn hoàn” trong lòng Thúy Kiều đêm nay là vậy. Nàng chỉ có thức với ngọn đèn cho đến khi dầu khô trong đĩa mà dòng lệ vẫn không dứt đầm khăn. “Dầu chong trắng đĩa lệ tràn thấm khăn”, bởi nàng chỉ có xót đau rồi đau xót chứa chưa tìm được phương kế nào. “Bàn hoàn” mang ý quanh quẩn, quẩn quanh, lại thêm “những bàn hoàn” nên càng thêm rối rắm. Âm điệu câu thơ lại xoáy sâu vào trong lòng cô độc, vào chỗ sâu kín nhất, chỉ mình biết mình hay (nỗi riêng, riêng những), càng tăn cái giày vò của tâm trạng đang hoàn toàn bế tắc.

(Lê Trí Viễn, Đến với thơ hay, NXB Giáo dục, 2001)
b) Còn rất nhiều câu có thể tiêu biểu cho lối cảm xúc riêng của Xuân Diệu. Tôi chỉ dẫn một thí dụ này nữa. Trong bản dịch “Tì bà hành” của Phan Huy Vịnh có hai câu:

Thuyền mấy lá đông tây lặng ngắt, 

Một vừng trăng trong vắt lòng sông.
Tả cảnh chung quanh thuyền sau khi người tì bà phụ vừa đánh đàn xong. Một cái cảnh lặng lẽ, lạnh lùng ẩn một mối buồn âm thầm, kín đáo. Thế Lữ có lẽ đã nhớ đến hai câu ấy khi viết:

Tiếng diều sáo nao nao trong vắt

Trời quang mây xanh ngắt màu lơ.

Mặc dầu hai chữ “nao nao” có đưa vào trong câu thơ một chút rung động, ta vẫn chưa xa gì cái không khí bình yên trên bến Tầm Dương. Với Xuân Diệu cả tình lẫn cảnh trở nên xôn xao vô cùng. Người kĩ nữ của Xuân Diệu cũng bơ vơ như người tì bà phụ. Nhưng nàng không lặng lẽ buồn, ta thấy nàng run lên vì đau khổ:
Em sợ lắm. Giá băng tràn mọi nẻo;

Trời đầy trăng lạnh lẽo suốt xương da.

(Hoài Thanh – Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam, NXB Văn học, 1988)

2. Phân tích vẻ đẹp của ngôn ngữ nghệ thuật trong Tự tình.
( ( (
Bài 5 



   THƯƠNG VỢ
Trần Tế Xương
I. Tìm hiểu chung
1.Tác giả
Trần Tế Xương (1870- 1907) thường gọi là Tú Xương, quê ở làng Vị Xuyên, huyện Mĩ Lộc, tỉnh Nam Định. Tú Xương chỉ sống 37 năm, chỉ đỗ tú tài nhưng sự nghiệp thơ ca của ông đã trở thành bất tử.

Sáng tác của Tú Xương gồm 2 mảng: trữ tình và trào phúng, đều bắt nguồn từ tâm huyết của nhà thơ với dân, với nước, với đời.

2. Đề tài, vị trí bài thơ
Thương vợ là một trong những bài thơ hay nhất và cảm động nhất của Tú Xương viết về bà Tú.

II. Đọc – hiểu
Văn bản

Quanh năm buôn bán ở mom sông, 

Nuôi đủ năm con với một chồng.

Lặn lội thân cò khi quãng vắng, 

Eo sèo mặt nước buổi đò đông.

Một duyên hai nợ âu đành phận,

Năm nắng mười mưa dám quản công.

Cha mẹ thói đời ăn ở bạc,

Có chồng hờ hững cũng như không.

(Thơ văn Trần Tế Xương, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1984)
1. Hai câu đề

Kể về công việc làm ăn và gánh nặng mà bà Tú phải đảm đang:

Quanh năm : Cách tính thời gian vất vả, triền miên, hết năm này sang năm khác.

Mom sông : Địa điểm làm ăn cheo leo, nguy hiểm, không ổn định.

Nuôi đủ năm con với một chồng : Bà Tú nuôi sáu miệng ăn. Ông Tú tự coi mình như một thứ con riêng đặc biệt (một mình ông bằng năm người khác).

Câu thơ cho thấy lòng biết ơn sâu sắc công lao của bà Tú đối với cha con ông Tú. Lòng vị tha cao quí của bà càng thêm sáng tỏ.

2. Hai câu thực

Đặc tả cảnh làm ăn vất vả để mưu sinh của bà Tú.

Lặn lội thân cò: mô tả sự vất vả, đơn chiếc của bà Tú khi lao động kiếm miếng ăn cho gia đình.

Quãng vắng, đò đông: cho thấy cảnh kiếm sống của bà chơi vơi, nguy hiểm.

Eo sèo: bà Tú phải chen lấn, xô đẩy, vì miếng cơm manh áo của chồng con mà đành phải rơi vào cảnh liều lĩnh, giành giật.

Tác giả dùng nghệ thuật đảo ngữ nói lên sự vất vả, sự hi sinh lớn lao của bà Tú đối với gia đình từ đó ta thấy tác giả nói bằng tất cả nỗi chua xót, thấm đẫm tình yêu thương.

2. Hai câu luận
Tác giả dùng các hình ảnh đối: - Một duyên / năm nắng;  Hai nợ / mười mưa;  Âu đành phận / dám quản công

Câu thơ như một tiếng thở dài cam chịu.  Cách sử dụng phép đối, thành ngữ, từ ngữ dân gian, bộc lộ kiếp nặng nề nhưng rất mực hi sinh của bà Tú.

Tác giả dùng số từ tăng tiến: 1-2-5-10: Đức hi sinh thầm lặng cao quí. Bà Tú là hiện thân của một cuộc đời vất vả, lận đận. Ở bà hội tụ tất cả đức tính tần tảo đảm đang, nhẫn nại, tất cả hi sinh cho chồng con. Ông Tú hiểu được điều đó có nghĩa là vô cùng thương bà Tú. Nhân cách của Tú Xương càng thêm sáng tỏ.

4. Hai câu kết
Tú Xương tự chửi mình vì cái tội làm chồng mà hờ hững, để vợ phải vất vả lặn lội kiếm ăn. Ông vừa cay đắng vừa phẫn nộ, chửi cả xã hội, chửi cái thói đời đểu cáng, bạc bẽo để cho bà Tú vất vả mà vẫn nghèo đói. Bài thơ xuất phát từ tấm lòng thương vợ đến thái độ đối với xã hội

Qua hai câu kết nhận thấy: Nhân cách của Tú Xương ân tình, nhân ái, chân thật.

5. Nghệ thuật
Vận dụng sáng tạo ngôn ngữ và thi liệu văn hóa dân gian. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa trữ tình và trào phúng.

III. Tổng kết
Chân dung người vợ trong cảm xúc yêu thương cùng tiếng cười tự trào và một cách nhìn về thân phận người phụ nữ của Tú Xương.
( ( (
Bài đọc thêm VỊNH KHOA THI HƯƠNG
     




 Trần Tế Xương

Nhà nước ba năm mở một khoa,
Trường Nam thi lẫn với trường Hà.
Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ,
Ậm oẹ quan trường miệng thét loa.
Long cắm rợp trời quan sứ đến,
Váy lê quét đất mụ đầm ra.
Nhân tài đất Bắc nào ai đó,
Ngoảnh cổ mà trông cảnh nước nhà.
( ( (
Bài 6  LUYỆN TẬP  THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH
I. Ôn tập phần lí thuyết
1. Thế nào là lập luận phân tích?

2. Cách thực hiện thao tác lập luận phân tích?

II. Bài tập 
1. Tự ti và tự phụ là hai thái độ trái ngược nhau nhưng đều ảnh hưởng không tốt đến kết quả học tập và công tác. Anh (chị) hãy phân tích hai căn bệnh trên.
a. Những biểu hiện và tác hại của thái độ tự ti
Giải thích khái niệm tự ti, phân biệt tự ti với khiêm tốn. 
Khiêm tốn: Có ý thức và thái độ đúng mức trong việc đánh giá bản thân, không tự mãn tự kiêu, không tự cho mình là hơn người.

Tự ti: Tự đánh giá mình kém và thiếu tự tin. Những biểu hiện của thái độ tự ti là không dám tin tưởng vào năng lực của mình, nhút nhát tránh chỗ đông người, không dám mạnh dạn đảm nhận công việc được giao. Tác hại của thái độ tự ti: Không dám khẳng định mình.

b. Những biểu hiện và tác hại của thái độ tự phụ
Giải thích khái niệm tự phụ, phân biệt tự phụ với tự tin.

Tự phụ: Tự đánh giá quá cao tài năng thành tích, do đó coi thường mọi người. Tác hại của thái độ tự phụ: Luôn đề cao quá mức bản thân, luôn tự cho mình là đúng, khi làm gì đó lớn lao thì tỏ ra coi thường người khác, làm cho mọi người xung quanh ghét.

Tự tin: Tin vào bản thân mình.

c. Xác định thái độ hợp lí
Đánh giá đúng bản thân để phát huy mặt mạnh, hạn chế và khắc phục mặt yếu. Khẳng định một thái độ sống hợp lí.
2. Phân tích hình ảnh sĩ tử và quan trường qua hai câu thơ sau:
Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ,

Ậm oẹ quan trường miệng thét loa.

(Trần Tế Xương, Vịnh khoa thi Hương)
 Đoạn văn viết cần đảm bảo các ý cơ bản sau:

Nghệ thuật sử dụng từ ngữ giàu hình tượng và cảm xúc qua các từ: Lôi thôi, ậm ọe. Đảo trật tự cú pháp. Sự đối lập giữa hình ảnh sĩ tử và quan trường. Cảm nhận về cảnh thi cử ngày xưa.

Nên chọn viết đoạn văn theo cấu trúc: Tổng hợp - phân tích- tổng hợp: 

- Giới thiệu hai câu thơ và định hướng phân tích.

- Phân tích cụ thể nghệ thuật sử dụng từ ngữ, hình ảnh, phép đảo cú pháp.

- Nêu cảm nhận về chế độ thi cử ngày xưa dưới chế độ thực dân phong kiến.
( ( (
Bài 7                    VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC
Nguyễn Đình Chiểu

I. Tìm hiểu chung 
  1. Hoàn cảnh sáng tác 
Cần Giuộc thuộc tỉnh Long An. Trận Cần Giuộc là một trận đánh lớn của quân ta diễn ra đêm 14/12/1861, hơn 20 nghĩa quân đã hi sinh anh dũng.
Theo yêu cầu của tuần phủ Gia Định là Đỗ Quang, Nguyễn Đình Chiểu đã viết bài văn tế này đọc trong lễ truy điệu các nghĩa sĩ. Bài văn là tiếng khóc từ đáy lòng của tác giả và là tiếng khóc lớn của nhân dân trước sự hi sinh của những người anh hùng.

2. Vị trí 
Bài văn tế nằm trong giai đoạn thứ 2 thuộc bộ phận văn thơ yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu.  Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc là tác phẩm có giá trị đặc biệt và độc đáo trong văn học dân tộc.

Lần đầu tiên trong lịch sử văn học tác giả đã dựng một tượng đài nghệ thuật về hình ảnh những người nông dân chống thực dân Pháp tương xứng với phẩm chất vốn có của họ ở ngoài đời.

3. Thể loại và bố cục

Văn tế là một thể văn dùng để tế người chết (đôi khi cũng để tế người sống). Nội dung văn tế kể về tính tình công đức của người mất và tỏ lòng kính trọng thương tiếc của mình.

Bố cục văn tế có 4 phần.
Lung khởi: khái quát bối cảnh của thời đại và khẳng định ý nghĩa cái chết bất tử của ng​ười nông dân.

Thích thực: Hồi tưởng lại hình ảnh và công đức người nông dân - nghĩa sĩ.

Ai vãn: Bày tỏ lòng th​ương tiếc, sự cảm phục của tác giả đối với người nghĩa sĩ.

Khốc tận (Kết): Ca ngợi linh hồn bất tử của các nghĩa sĩ.

II. Đọc hiểu văn bản 
Hỡi ôi!
Súng giặc đất rền; lòng dân trời tỏ.

Mười năm công vỡ ruộng, chưa ắt còn danh nổi như phao; một trận nghĩa đánh Tây, tuy là mất tiếng vang như mõ.
Nhớ linh xưa:

Cui cút làm ăn; toan lo nghèo khó.
Chưa quen cung ngựa, đâu tới trường nhung; chỉ biết ruộng trâu, ở trong làng bộ.

Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm; tập khiên, tập súng, tập mác, tập cờ, mắt chưa từng ngó.

Tiếng phong hạc phập phồng hơn mươi tháng, trông tin quan như trời hạn trông mưa; mùi tinh chiên vấy vá đã ba năm, ghét thói mọi như nhà nông ghét cỏ.

Bữa thấy bòng bong che trắng lốp, muốn tới ăn gan; ngày xem ống khói chạy đen sì, muốn ra cắn cổ.

Một mối xa thư đồ sộ, há để ai chém rắn đuổi hươu; hai vầng nhật nguyệt chói lòa, đâu dung lũ treo dê bán chó.

Nào đợi ai đòi ai bắt, phen này xin ra sức đoạn kình; chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, chuyến này dốc ra tay bộ hổ.
Khá thương thay!

Vốn chẳng phải quân cơ, quân vệ, theo dòng lính diễn binh; chẳng qua là dân ấp dân lân, mến nghĩa làm quân chiêu mộ.

Mười tám ban võ nghệ, nào đợi tập rèn; chín chục trận binh thư, không chờ bày bố.

Ngoài cật có một manh áo vải, nào đợi mang bao tấu, bầu ngòi; trong tay cầm một ngọn tầm vông, chi nài sắm dao tu, nón gõ.

Hỏa mai đánh bằng rơm con cúi, cũng đốt xong nhà dạy đạo kia; gươm đeo dùng bằng lưỡi dao phay, cũng chém rớt đầu quan hai nọ.

 Chi nhọc quan quản gióng trống kì trống giục, đạp rào lướt tới, coi giặc cũng như không; nào sợ thằng Tây bắn đạn nhỏ đạn to, xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có. Kẻ đâm ngang, người chém ngược, làm cho mã tà ma ní hồn kinh; bọn hè trước, lũ ó sau, trối kệ tàu sắt tàu đồng súng nổ.

Ôi!

Những lăm lòng nghĩa lâu dùng; đâu biết xác phàm vội bỏ.

Một chắc sa trường rằng chữ hạnh, nào hay da ngựa bọc thây; trăm năm âm phủ ấy chữ quy, nào đợi gươm hùm treo mộ.

Đoái sông Cần Giuộc, cỏ cây mấy dặm sầu giăng; nhìn chợ Trường Bình, già trẻ hai hàng lụy nhỏ.

Chẳng phải án cướp án gian đày tới, mà vì binh đánh giặc cho cam tâm; vốn không giữ thành giữ luỹ bỏ đi, mà hiệu lực theo quân cho đáng số.

Nhưng nghĩ rằng:
Tấc đất ngọn rau ơn chúa, tài bồi cho nước nhà ta; bát cơm manh áo ở đời, mắc mớ chi ông cha nó.

Vì ai khiến quan quân khó nhọc, ăn tuyết nằm sương; vì ai xui đồn lũy tan tành, xiêu mưa ngã gió.

Sống làm chi theo quân tả đạo, quăng vùa hương, xô bàn độc, thấy lại thêm buồn; sống làm chi ở lính mã tà, chia rượu lạt, gặm bánh mì, nghe càng thêm hổ.

Thà thác mà đặng câu địch khái, về theo tổ phụ cũng vinh; hơn còn mà chịu chữ đầu Tây, ở với man di rất khổ.

Ôi thôi thôi!

Chùa Tông Thạnh năm canh ưng đóng lạnh, tấm lòng son gửi lại bóng trăng rằm; đồn Lang Sa một khắc đặng trả hờn, tủi phận bạc trôi theo dòng nước đổ.

Đau đớn bấy! Mẹ già ngồi khóc trẻ, ngọn đèn khuya leo lét trong lều; não nùng thay! Vợ yếu chạy tìm chồng, con bóng xế trước ngõ.

Ôi!

Một trận khói tan, nghìn năm tiết rỡ.

Binh tướng nó hãy đóng sông Bến Nghé, ai làm nên bốn phí mây đen; ông cha ta còn ở đất Đồng Nai, ai cứu đặng một phường con đỏ.

Thác mà trả nước non rồi nợ, danh thơm đồn sáu tỉnh chúng đều khen; thác mà ưng đình miếu để thờ, tiếng ngay trải muôn đời ai cũng mộ.

Sống đánh giặc, thác cũng đánh giặc, linh hồn theo giúp cơ binh, muôn kiếp nguyện được trả thù kia; sống thờ vua, thác cũng thờ vua, lời dụ dạy đã rành rành, một chữ ấm đủ đền công đó.

Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo, thương vì hai chữ thiên dân; cây hương nghĩa sĩ thấp thêm thơm, cám bởi một câu vương thổ.

Hỡi ôi thương thay!

Có linh xin hưởng

(Theo Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu, 

NXB Văn học Giải phóng, TP. Hồ Chí Minh, 1976)
1. Giới thiệu khái quát về thời cuộc và nhân vật người nông dân nghĩa sĩ 
Với hình thức ngắn gọn, câu văn đã dựng nên khung cảnh bão táp của thời đại:

“ Súng giặc đất rền” cho biết giặc xâm lược bằng vũ khí tối tân.
“ Lòng dân trời tỏ” thể hiện tinh thần ta đánh giặc bằng tấm lòng yêu quê hương đất nước.
Nghệ thuật đối lập nhằm thể hiện khung cảnh bão táp của thời đại, những biến cố chính trị lớn lao. Tuy thất bại, những người nghĩa sĩ hi sinh nhưng tiếng thơm còn lưu truyền mãi.
2. Hình ảnh người nghĩa sĩ nông dân Cần Giuộc
a. Nguồn gốc xuất thân 
Nghĩa sĩ Cần Giuộc xuất thân từ nông dân nghèo cần cù lao động  “cui cút làm ăn”.
Tác giả dùng nghệ thuật tương phản: “chưa quen” với “chỉ biết”, “vốn quen” với  “chưa biết”. Nhấn mạnh việc quen và chưa quen của người nông dân để tạo ra sự đối lập về tầm vóc của người anh hùng.
b. Lòng yêu nước nồng nàn 

Tác giả nêu lên diễn biến tâm trạng người nông dân khi thực dân Pháp xâm lược: lo sợ - trông chờ - ghét - căm thù - đứng lên chống lại.

c. Tinh thần chiến đấu hi sinh của người nông dân 

Quân trang, quân bị của nghĩa sĩ rất thô sơ, chỉ có: một manh áo vải, ngọn tầm vông, lưỡi dao phay, rơm con cúi đã đi vào lịch sử.

Nghĩa sĩ đã lập được những chiến công: “đốt xong nhà dạy đạo”, “chém rớt đầu quan hai nọ”.
Tác giả sử dụng những động từ chỉ hành động mạnh mẽ với mật độ cao nhịp độ khẩn trương sôi nổi: “đạp rào, lướt, xông vào” đặc biệt là những động từ chỉ hành động dứt khoát “đốt xong, chém rớt đầu”.
Đồng thời sử dụng các động từ chéo “đâm ngang, chém ngược” đã làm tăng thêm sự quyết liệt của trận đánh.

Nguyễn Đình Chiểu đã tạc một tượng đài nghệ thuật sừng sững về người nông dân nghĩa sĩ đánh giặc cứu nước.

3. Ai vãn: sự tiếc thương và cảm phục của tác giả trước sự hi sinh của người nghĩa sĩ

Hình ảnh gia đình tang tóc, cô đơn, chia lìa, gợi không khí đau thương, buồn bã sau cuộc chiến.

Tiếng khóc giọt lệ xót thương đau đớn của tác giả, gia đình thân quyến người anh hùng, nhân dân Nam Bộ, nhân dân cả nước khóc thương những người ra đi, khóc thương cho thân phận những người nô lệ. Đó là tiếng khóc lớn, tiếng khóc mang tầm vóc lịch sử

Bút pháp trữ tình thắm thiết.

Giọng điệu đa thanh giàu cung bậc tạo nên những câu văn thật vật vã, đớn đau.
Nhịp câu trầm lắng, gợi không khí lạnh lẽo, hiu hắt sau cái chết của nghĩa quân.

4. Phần kết: ca ngợi linh hồn bất tử của người nghĩa sĩ

Tác giả đề cao quan niệm : Chết vinh còn hơn sống nhục. Nêu cao tinh thần chiến đấu, xả thân vì nghĩa lớn của nghĩa quân. Họ ra trận không cần công danh bổng lộc mà chỉ vì một điều rất giản đơn là yêu nước.

Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc nói lên đây là cái tang chung của mọi người, của cả thời đại, là khúc bi tráng về người anh hùng thất thế, đồng thời khẳng định sự bất tử của những người nghĩa sĩ.

5. Nghệ thuật

Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc mang đậm chất trữ tình.

Tác giả dùng thủ pháp tương phản và cấu trúc của thể văn biền ngẫu.

Ngôn ngữ trong Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc vừa trân trọng vừa dân dã, mang đậm sắc thái Nam Bộ.

II. Tổng kết 
Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu là tiếng khóc bi tráng cho một thời kì lịch sử đau thương nhưng vĩ đại của dân tộc, là bức tượng đài bất tử về những người nghĩa sĩ nông dân đã dũng cảm chiến đấu hi sinh vì Tổ quốc.Lần đầu tiên trong văn học Việt Nam, người nông dân có một vị trí trung tâm và hiện ra với tất cả vẻ đẹp của họ : nghĩa sĩ – nông dân.
Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc là một thành tựu xuất sắc về nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật, kết hợp nhuần nhuyễn chất trữ tình và tính hiện thực ; ngôn ngữ bình dị, trong sáng, sinh động 
( ( (
 Bài đọc thêm    CHẠY GIẶC
                          Nguyễn Đình Chiểu

Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây
Một bàn cờ thế phút sa tay
Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy
Mất ổ bầy chim dáo dác bay
Bến Nghé của tiền tan bọt nước
Ðồng Nai tranh ngói nhuộm mầu mây
Hỏi trang dẹp loạn này đâu vắng?
Nỡ để dân đen mắc nạn này!
( ( (
Bài 8       THỰC HÀNH VỀ THÀNH NGỮ ĐIỂN CỐ
1. Tìm thành ngữ trong đoạn thơ sau, phân biệt với từ ngữ thông thường về cấu tạo và đặc điểm ý nghĩa.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng, 

Eo sèo mặt nước buổi đò đông.

Một duyên hai nợ âu đành phận,

Năm nắng mười mưa dám quản công.

(Trần Tế Xương,Thương vợ)
Hai câu đề ý nói một mình phải đảm đang công việc gia đình để nuôi chồng và con, vất vả, cực nhọc, chịu đựng dãi dầu, mưa nắng.

Đoạn thơ khắc họa hình ảnh một người vợ vất vả, tần tảo, đảm đang tháo vát trong công việc gia đình. Cách biểu đạt ngắn gọn nhưng nội dung thể hiện lại đầy đủ, sinh động.

Đặc điểm: Ngắn gọn, cô đọng, cấu tạo ổn định, đồng thời qua hình ảnh cụ thể sinh động khái quát nên nội dung và có tính biểu cảm

2. Phân tích giá trị nghệ thuật của các thành ngữ in đậm (về tính hình tượng, tính biểu cảm, tính hàm súc) trong các câu thơ sau :
Người nách thước kẻ tay đao,

Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi.

Một đời được mấy anh hùng,

Bõ chi cá chậu chim lồng mà chơi !
Đội trời đạp đất ở đời,
Họ Từ tên Hải vốn người Việt Đông.

(Nguyễn Du, Truyện Kiều)
Đoạn thơ mô tả tính chất hung bạo, thú vật, phi nhân tính của bọn quan lại khi đến nhà Kiều để vu oan.

« Cá chậu chim lồng » cho thấy cảnh sống tù túng, chật hẹp, mất tự do.

« Đội trời đạp đất » cho biết lối sống và hành động ngang tàng, tự do, không chịu bó buộc không chịu khuất phục trước thế lực nào - khí phách hảo hán, ngang tàng của Từ Hải.

Các thành ngữ trên đều sử dụng hình ảnh cụ thể, sinh động có tính biểu cảm cao.

3. Đọc lại chú thích về những điển cố in đậm ở hai câu thơ sau trong bài Khóc Dương Khuê và cho biết thế nào là điển cố.
Giường kia treo cũng hững hờ, 

Đàn kia gảy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn 
(Nguyễn  Khuyến, Khóc Dương Khuê)
Điển cố về « giường» gợi lại chuyện Trần Phồn đời hậu Hán dành riêng cho bạn là Từ Trĩ một cái giường.
Điển cố về « đàn » gợi lại chuyện Chung Tử Kì khi nghe tiếng đàn của Bá Nha mà hiểu được ý nghĩ của bạn.

Cả hai điển cố đều nhắc đến tình bạn thủy chung, thắm thiết, keo sơn.

Đặc điểm của điển cố: có hình thức ngắn gọn (một từ, cụm từ). Nội dung ý nghĩa hàm súc.
Dùng điển cố để nói về một điều tương tự.

4. Dựa vào chú thích trong các văn bản đã học, hãy phân tích tính hàm súc, thâm thúy của điển cố trong những câu thơ sau :
Sầu đong càng lắc càng đầy,

Ba thu dọn lại một ngày dài ghê.

Nhớ ơn chín chữ cao sâu,

Một ngày một ngả bóng dâu tà tà.

Khi về hỏi liễu Chương Đài,

Cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay.

Bấy lâu nghe tiếng má đào, 

Mắt xanh chẳng để ai vào có không ?

(Nguyễn Du, Truyện Kiều)
« Ba năm » thể hiện ý nghĩa Kim Trọng tương tư Thúy Kiều thì một ngày không thấy nhau có cảm giác lâu như ba năm.

Công lao của cha mẹ đối với con cái là « chín chữ »: Sinh, cúc, phủ, súc, trưởng, dục, cố, phục, phúc. Kiều nghĩ đến công lao của cha mẹ đối với mình mà mình chưa hề đáp lại được.

« liễu Chương Đài » gợi chuyện người xưa đi làm quan ở xa, viết thư về thăm vợ có câu: "Cây liễu ở Chương Đài xưa xanh xanh, nay có còn không, hay là tay khác đã vin bẻ mất rồi". Kiều tưởng tượng đến cảnh Kim Trọng trở về thì nàng đã thuộc về người khác.

Nguyễn Tịch đời Tấn quý ai thì tiếp bằng mắt xanh (lòng đen của mắt), không ưa ai thì tiếp bằng mắt trắng (lòng trắng của mắt) Từ Hải biết Kiều ở lầu xanh phải tiếp khách làng chơi nhưng chưa hề ưa ai, bằng lòng với ai. Câu nói thể hiện lòng quý trọng và đề cao phẩm giá của Thúy Kiều. Muốn hiểu nội dung của đoạn thơ, văn phải hiểu ý nghĩa của điển cố, suy ra tính hàm súc thâm thúy.

5. Thay thế thành ngữ trong những câu sau bằng các từ ngữ thông thường, tương đương về nghĩa. Nhận xét về sự khác biệt và hiệu quả của mỗi cách diễn đạt.
a) Này các cậu, đừng có mà ma cũ bắt nạt ma mới. Cậu ấy vừa chân ướt chân ráo đến, mình phải tìm cách giúp đỡ chứ.

« Ma cũ bắt nạt ma mới » : người cũ cậy quen biết mà lên mặt bắt nạt dọa dẫm người mới. Có thể thay bằng : bắt nạt người mới.
b) Họ không đi tham quan, không đi thực tế kiểu cưỡi ngựa xem hoa mà đi chiến đấu thực sự, đi làm nhiệm vụ của những chiến sĩ bình thường.
« Cưỡi ngựa xem hoa » : làm việc qua loa không đi sâu đi sát không tìm hiểu thấu đáo, không kĩ lưỡng, như người đi ngựa (đi nhanh) không thể ngắm kĩ vẻ đẹp của hoa. Có thể thay bằng từ: qua loa.
Dùng từ thông thường và thành ngữ có thể biểu đạt như nhau nhưng thành ngữ có giá trị tạo hình, gợi cảm hơn.

6. Đặt câu với mỗi thành ngữ sau :
Mẹ tròn con vuông.

Đi guốc trong bụng.

Trứng khôn hơn vịt.

Nước đổ đầu vịt.

Nấu sử sôi kinh.

Dĩ hòa vi quý.

Lòng lang dạ thú.

Con nhà lính, tính nhà quan.

Phú qúy sinh lễ nghĩa.

Thấy người sang bắt quàng làm họ.
Mẫu :
- Nói với nó như nước đổ đầu vịt chẳng ăn thua gì.

- Nó nghèo nhưng quen thói con nhà lính, tính nhà quan.

7. Đặt câu với mỗi điển cố sau :

Gót chân A-sin

Gã Sở Khanh

Nợ như chúa Chổm

Sức trai Phù Đổng

Đẽo cày giữa đường

( ( (
Bài 9    THỰC HÀNH VỀ NGHĨA CỦA TỪ TRONG SỬ DỤNG
1. a) Trong câu thơ Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo (Nguyễn Khuyến) từ lá được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Hãy xác định nghĩa đó. 

     b) Trong tiếng Việt từ lá được dùng theo nhiều nghĩa khác nhau trong những trường hợp sau:
- lá gan, lá phổi, lá lách,...

- lá thư, lá đơn, lá thiếp, lá phiếu, lá bài, ...

- lá cờ, lá buồm,...
- lá cót, lá chiếu, lá thuyền, ...

- lá tôn, lá đồng, lá vàng, ...
Hãy xác định nghĩa của từ lá trong mỗi trường hợp trên, cho biết cơ sở và phương thức chuyển nghĩa của từ lá.
Lá có nghĩa gốc, chỉ bộ phận của cây, thường ở trên ngọn hay cành, thường có màu xanh, hình dáng mỏng, dẹt.

Lá chỉ bộ phận cơ thể,  chỉ vật bằng giấy, bằng vải, bằng tre, nứa, gỗ, chỉ kim loại.

2. Các từ có nghĩa gốc chỉ bộ phận cơ hể người (đầu, chân, tay, miệng, óc, tim, ...) có thể chuyển nghĩa để chỉ cả con người. Hãy đặt câu với mỗi từ đó theo nghĩa chỉ cả con người.
Tay:



Bạc tình nổi tiếng lầu xanh,

Một tay chôn biết mấy cành phù dung.

(Nguyễn Du, Truyện Kiều)
Đầu xanh: nghĩa chuyển chỉ tuổi trẻ

Đầu xanh có tội tình gì

Má hồng đến quá nữa thì chưa thôi
Bàn tay: nghĩa chuyển, lấy bộ phận chỉ toàn thể.

Bàn tay ta làm nên tất cả

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm
Miệng:


Nhà có năm miệng ăn. (miệng nghĩa là người)
Chân:


Cậu ấy có một chân trong đội bóng. (chân nghĩa là vị trí)
3. Tìm các từ có nghĩa gốc chỉ vị giác có khả năng chuyển nghĩa thành chỉ đặc điểm của âm thanh, chỉ tính chất của tình cảm, cảm xúc. Hãy đặt câu với mỗi từ đó theo nghĩa chuyển.
Âm thanh lời nói: Ngọt, chua chát, mặn nồng.
Mẫu : 
Ngọt

Nói ngọt lọt đến xương

Tình cảm cảm xúc: Cay đắng, bùi tai, êm ái...


  
Đắng 

“Vị đắng tình yêu” (tên phim)
4. Tìm từ đồng nghĩa với từ cậy, từ chịu trong câu thơ:
Cậy em em có chịu lời

Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa.
(Nguyễn Du, Truyện Kiều)

Giải thích lí do tác giả chọn dùng từ cậy, từ chịu mà không dùng các từ đồng nghĩa với mỗi từ đó
Cậy cũng có nghĩa là nhờ, nhưng với từ nhờ thì người được nhờ có thể từ chối. Cậy: người được nhờ phải bắt buộc nhận lời đồng thời thể hiện sự tin tưởng của người nhờ.

Chịu cũng có nghĩa là nghe nhưng chịu là nhận: phải chấp nhận sự hi sinh của người được nhờ. 

Đánh giá việc lựa chọn từ chính xác nhất.

5. Đánh dấu (trước từ ngữ thích hợp nhất để dùng vào vị trí bỏ trống trong mỗi câu sau và giải thích lí do lựa chọn.
a) Nhật kí trong tù /.../ một tấm lòng nhớ nước.

( phản ánh
( thể hiện
( bộc lộ


( canh cánh
( biểu hiện
( biểu lộ

Canh cánh: khắc họa tâm trạng day dứt, triền miên của tác giả. Vừa biểu hiện tác phẩm vừa biểu hiện cho con người.

b) Anh ấy không /.../ gì đến việc này.

( dính dấp
( quan hệ
( can dự


( liên hệ

( liên can
( liên lụy

Liên can: từ ngữ trung hòa thích hợp nhất với câu.
c) Việt Nam muốn /.../ với tất cả các nước trên thế giới.

( bầu bạn

( bạn hữu
( bạn

( bạn bè

Bạn: tính chất trung hòa.

2. Kết luận
Các từ khác nhau, có hình thức âm thanh khác nhau, nhưng nghĩa cơ bản giống nhau, chỉ khác biệt về phạm vi sử dụng hoặc khác biệt về sắc thái biểu cảm tu từ. Khi sử dụng cần có sự lựa chọn từ thích hợp về nghĩa, về thái độ tình cảm và phù hợp với ngữ cảnh.
( ( (
Bài 10            ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM
I. Hệ thống chương trình VHTĐ trong chương trình Ngữ văn 2
	STT
	Tên tác giả
	Tên tác phẩm
	Thể loại

	1
	Lê Hữu Trác
	Vào phủ chúa Trịnh
(trích Thượng kinh kí sự)
	Kí sự

	2
	Hồ Xuân Hương
	Tự tình 
	Thơ Thất ngôn bát cú Đường luật

	3
	Nguyễn Khuyến
	Câu cá mùa thu
Đọc thêm : Khóc Dương Khuê
	Thơ Thất ngôn bát cú Đường luật
Thơ Lục bát 

	4
	Trần Tế Xương
	Thương vợ
Đọc thêm: Vịnh khoa thi Hương
	Thơ

Thơ Thất ngôn bát cú Đường luật

	5
	Nguyễn Đình Chiểu
	Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc
Đọc thêm : Chạy giặc
	Văn tế
Thơ Thất ngôn bát cú Đường luật


Chương trình phong phú về nội dung,  đa dạng về thể loại.

II. Ôn tập về nội dung Văn học Trung đại
1. Những biểu hiện của nội dung yêu nước trong văn học thế kỉ XVIII đến hết thế kỉ XIX ? So với các giai đoạn trước, nội dung yêu nước trong giai đoạn này có biểu hiện gì mới ?
Phân tích những biểu hiện cuả nội dung yêu nước qua các tác phẩm và đoạn trích :

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu)

Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến)
Nội dung yêu nước trong văn học thế kỉ XVIII đến hết thế kỉ XIX: là tư tưởng trung quân ái quốc với cảm hứng : ý thức độc lập tự chủ, lòng căm thù giặc, tinh thần quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược, lòng tự hào đất nước con người...

Những biểu hiện mới :

- Ý thức về vai trò của trí thức đối với đất nước 

- Mang âm hưởng bi tráng (tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu)

- Tìm hướng đi mới cho cuộc đời trong hoàn cảnh xã hội bế tắc (Bài ca ngắn đi trên bãi cát- Cao Bá Quát)

Phân tích những biểu hiện của nội dung yêu nước qua các tác phẩm và đoạn trích :

- Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu): lòng căm thù giặc, nỗi xót xa trước cảnh đất nước bị giặc tàn phá.

- Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu) : sự biết ơn với những người đã hi sinh vì Tổ quốc.

- Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến): ngợi ca vẻ đẹp của quê hương đất nước, đồng thời thể hiện tình yêu nước thầm kín của tác giả.

2. Theo anh (chị), vì sao có thể nói trong văn học từ thế kỉ XVIII đến hết thế kỉ XIX xuất hiện trào lưu nhân đạo chủ nghĩa ? Hãy chỉ ra những biểu hiện phong phú, đa dạng của nội dung nhân đạo trong giai đoạn văn học này. Anh (chị) hãy cho biết : Vấn đề cơ bản nhất của nội dung nhân đạo trong văn học thế kỉ XVIII đến hết thế kỉ XIX là ghì ? Hãy lựa chọn trong các vấn đề sau :
- Đề cao truyền thống đạo lí,

- Khẳng định quyền sống con người

- Khẳng định con người cá nhân.

Qua các tác phẩm Truyện Kiều (Nguyễn Du), trích đoạn Chinh phụ ngâm (bản dịch Nôm của Đoàn Thị Điểm ?) các bài thơ của Hồ Xuân Hương, bài thơ Bài ca ngất ngưỡng (Nguyễn Công Trứ), Thương vợ (Trần Tế Xương), Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến) hãy làm sáng tỏ vấn đề mà anh (chị) cho là cơ bản nhất.
Chủ nghĩa nhân đạo trong văn học thế kỉ XXVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX, xuất hiện thành trào lưu nhân đạo vì tác phẩm mang nội dung nhân đạo xuất hiện nhiều, liên tiếp tập trung vào vấn đề con người.

Biểu hiện của nội dung nhân đạo:

- Sự thương cảm trước bi kịch và đồng cảm trước khát vọng của con người

- Khẳng định, đề cao nhân phẩm, tài năng, lên án thế lực tàn bạo chà đạp lên quyền sống của con người.

- Đề cao truyền thống đạo lí nhân nghĩa của dân tộc. 

Vấn đề cơ bản của nội dung nhân đạo, hướng vào quyền sống con người(con người trần thế) qua Truyện Kiều, thơ Hồ Xuân Hương, ý thức về cá nhân đậm nét (ý thức về quyền sống cá nhân, hạnh phúc cá nhân, tài năng cá nhân), khẳng định con người cá nhân qua các tác phẩm như : Đọc tiểu Thanh kí của Nguyễn Du ; Tự tình của Hồ Xuân Hương ; Bài ca ngất ngưỡng của Nguyễn Công Trứ.

- Chứng minh qua các tác giả, tác phẩm tiêu biểu :

Truyện Kiều (Nguyễn Du): đề cao vai trò của tình yêu. Đó là biểu hiện cao nhất của sự đề cao con người cá nhân.

Tình yêu không chỉ đem lại cho con người vẻ đẹp cuộc sống, qua tác phẩm, nhà thơ muốn đặt ra và chống lại định mệnh.

Thơ Hồ Xuân Hương: đó là con người cá nhân bản năng khao khát sống, khao khát hạnh phúc, tình yêu đích thực, dám nói lên một cách thẳng thắn  những ước mơ của người phụ nữ bằng cách nói ngang với một cá tính mạnh mẽ.

Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ) : con người cá nhân công danh, hưởng lạc ngoài khuôn khổ.

Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến): con người cá nhân trống rỗng mất ý nghĩa.

Thơ Tú Xương là nụ cười giải thoát cá nhân và sự khẳng định mình.

3. Phân tích giá trị phản ánh và phê phán hiện thực của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh (Trích: Thượng kinh kí sự - Lê Hữu Trác).
Đoạn trích là bức tranh chân thực về cuộc sống nơi phủ chúa, được khắc họa ở hai phương diện: Cuộc sống trong phủ Chúa thâm nghiêm xa hoa, giàu sang từ nơi ở đến tiện nghi, từ vật dụng đến đồ ăn thức uống, nhưng thiếu sinh khí, yếu ớt.

Một thế giới riêng đầy quyền uy: Những tiếng quát tháo, truyền lệnh, những tiếng dạ ran, những con người oai vệ, những con người khúm núm, sợ sệt...có nhiều cửa gác, mọi việc đều có quan truyền lệnh, chỉ dẫn. Thầy thuốc vào khám bệnh phải chờ, nín thở, khúm núm, lạy tạ.

Ngòi bút tả thực điềm đạm, kín đáo nhưng lạnh lùng, thờ ơ, thậm chí coi thường của tác giả. Đây chính là sự phê phán sâu sắc của Hải Thượng Lãn Ông.

4. Những giá trị nội dung và nghệ thuật của thơ văn Nguyễn Đình Chiểu ? Tại sao có thể nói, với Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, lần đầu tiên trong văn học dân tộc có một tượng đài bi tráng và bất tử về người nông dân nghĩa sĩ ?
Đề cao đạo lí nhân nghĩa, yêu nước chống giặc ngoại xâm.
Giá trị nghệ thuật: Tính chất đạo đức - trữ tình. Màu sắc Nam Bộ qua ngôn ngữ, hình tượng nghệ thuật.

Vẻ đẹp bi tráng và bất tử của hình tượng người nông dân - nghĩa sĩ trong Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc.
- Bi: Gợi lên qua cuộc sống vất vả, lam lũ. Nỗi đau buồn, thương tiếc trước sự  mất mát, hi sinh và tiếng khóc đau thương của người còn sống.

- Tráng: Lòng căm thù giặc, lòng yêu nước, hành động quả cảm, anh hùng của nghĩa sĩ, tạo nên tiếng khóc lớn lao, cao cả.

 Trước Nguyễn Đình Chiểu, Văn học Việt Nam chưa có hình tượng nghệ thuật hoàn chỉnh về người anh hùng nông dân nghĩa sĩ.  Sau Nguyễn Đình Chiểu rất lâu cũng chưa có một hình tượng nghệ thuật nào như  thế. Vì vậy lần đầu tiên trong văn hóa dân tộc có một tượng đài bi tráng và bất tử về người nông dân nghĩa sĩ.

II. Ôn tập về phương pháp
1. Một số đặc điểm quan trọng và cơ bản về thi pháp (đặc điểm nghệ thuật) của Văn học Trung đại Việt Nam.

	Đặc điểm thi pháp
	Nội dung biểu hiện

	Tư duy nghệ thuật
	Theo kiểu mẫu, công thức, hình ảnh ước lệ, tượng trưng,

	Quan niệm thẩm mĩ
	Hướng về cái đẹp trong quá khứ, thiên về cái tao nhã, cao cả, ưa sử dụng điển tích, điển cố, thi liệu, thi liệu Hán học.

	Bút pháp
	Thiên về ước lệ, tượng trưng, gợi nhiều hơn tả.

	Thể loại
	Ký sự, thơ Thất ngôn bát cú Đường luật, lục bát,  hát nói, ca trù, văn tế, ca hành, chiếu, điều trần.


2. Minh chứng một số sáng tạo phá cách trong quy phạm, ước lệ.

Thơ Nguyễn Khuyến, thơ Hồ Xuân Hương.

- Hình thức: Thơ Nôm đường luật Thất ngôn bát cú.

- Sáng tạo: Thi đề, hình ảnh, từ ngữ, tính ước lệ.

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc: Đảm bảo nghiêm ngặt thể loại văn tế, nhưng mang tinh thần thời đại, mang tính hiện đại, vượt hơn hẳn những bài văn tế thông thường.
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Bài 11                      THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH
I. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận so sánh
1. Khái niệm so sánh
- So sánh là đối chiếu hai sự vật, hiện tượng, để thấy được sự giống và khác nhau giữa hai sự vật, hiện tượng ấy.

- Có hai kiểu so sánh: Tương đồng (chỉ ra những nét giống nhau) và tương phản (chỉ ra những nét khác nhau).

2. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận so sánh
1. Xác định đối tượng được so sánh và đối tượng so sánh.
Đối tượng được so sánh: Bài văn Chiêu hồn. 
Đối tượng so sánh: Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm khúc, Truyện Kiều.

2. Phân tích điểm giống nhau và khác nhau giữa đối tượng được so sánh và đối tượng so sánh.

Điểm giống và khác nhau.

Giống: Đều bàn về con người.

Khác: Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm khúc, Truyện Kiều đều bàn về con người ở cõi sống, văn Chiêu hồn bàn về con người ở cõi chết.

3. Phân tích mục đích so sánh trong đoạn trích.
- Phân tích mục đích so sánh trong đoạn trích nhằm làm sáng tỏ, vững chắc hơn lập luận của mình. Qua so sánh người đọc thấy cụ thể hơn, sinh động hơn ý của tác giả.
4. Từ những nhận xét sau, hãy cho biết mục đích và yêu cầu của thao tác lập luận so sánh.
3. Kết luận
- Mục đích của so sánh là làm sáng rõ đối tượng đang nghiên cứu trong tương quan với đối tượng khác. 

- Yêu cầu của so sánh: Khi so sánh phải đặt các đối tượng vào cùng một bình diện, đánh giá trên cùng một tiêu chí mới thấy được sự giống và khác nhau giữa chúng, đồng thời phải nêu rõ ý kiến của người viết.

II. Cách so sánh
Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi nêu ở dưới.

Làm sao trong đêm tối ngày xưa đó, Ngô Tất Tố đã mò ra được những thực tế và trong đêm tối ông lại lụi hụi thắp được bó hương mà tự mình soi đường cho nhân vật mình đi ? Lúc đó, không phải là không ai nói về làng xóm dân cày, nhưng người ta nói năng khác ông, người ta bàn cải lương hương ẩm, người ta xoa xoa mà ngư ngư tiều tiều canh canh mục mục. Còn Ngô Tất Tố thì xui người nông dân nổi loạn. Cái cách viết lách như thế, cái cách dựng truyện như thế, không là phát động quần chúng nông dân chống quan Tây, chống vua ta thì còn là cái gì nữa !
(Theo Nguyễn Tuân toàn tập, tập V, Sđd)
1. Nguyễn Tuân đã so sánh quan niệm "soi đường" của Ngô Tất Tố trong Tắt đèn với những quan niệm nào ?
Nguyễn Tuân so sánh quan niệm "soi đường" của Ngô Tất Tố với những quan niệm sau: 

- Quan niệm của những người chủ trương "cải lương hương ẩm" cho rằng chỉ cần bài trừ hủ tục là đời sống nông dân sẽ được nâng cao.

- Quan niệm của những người hoài cổ cho rằng chỉ cần trở về với đời sống thuần phác, trong sạch như ngày xưa là đời sống của những người nông dân sẽ được cải thiện.

2. Căn cứ để so sánh những quan niệm « soi đường » trên là gì ?

Căn cứ so sánh là dựa vào sự phát triển tính cách của các nhân vật trong "Tắt đèn", với các nhân vật khác trong một số tác phẩm cùng viết về đề tài nông thôn thời kì ấy - nhưng viết theo chủ trương cải lương hương ẩm hoặc ngư ngư tiều tiều, canh canh mục mục.

3. Mục đích của so sánh đó ?

Mục đích của so sánh là chỉ ra ảo tưởng của hai quan niệm trên để làm nổi bật cái đúng của Ngô Tất Tố: Người nông dân phải đứng lên chống lại kẻ bóc lột mình, áp bức mình.
4. Lấy dẫn chứng từ những đoạn trích đã nêu để làm rõ những điểm sau :

- Đối tượng đưa ra so sánh phải có mối liên quan với nhau về một mặt, một phương diện nào đó.

- So sánh phải dựa trên tiêu chí rõ ràng.

- Kết luận rút ra từ so sánh phải chân thực, giúp cho việc nhận thức sự việc hiện tượng… được chính xác, sâu sắc hơn.
Ghi nhớ 
Mục đích của so sánh là làm sáng rõ đối tượng đang nghiên cứu trong tương quan với đối tượng khác. So sánh đúng làm cho bài văn nghị luận sáng tỏ, cụ thể, sinh động và có sức thuyết phục.

Có hai cách so sánh: so sánh tương đồng và so sánh tương phản.

Khi so sánh phải đặt các đối tượng vào cùng một bình diện, đánh giá trên cùng một tiêu chí mới thấy được sự giống nhau và khác nhau đồng thời phải nêu rõ ý kiến, quan điểm của người nói (người viết)

II. Luyên tập
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi nêu ở dưới
Như nước Đại Việt ta từ trước,
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu.
Núi sông bờ cõi đã chia,

Phong tục Bắc Nam cũng khác.

Từ Triệu, Đinh, Lí , Trần bao đời gây nền độc lập.
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương.

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,
Song hào kiệt đời nào cũng có.
(Nguyễn Trãi, Bình Ngô đại cáo)
1. Tác giả so sánh « Bắc » với « Nam » về những mặt nào ?
Giống: cả hai đều có lãnh thổ, văn hóa, phong tục, chính quyền, hào kiệt…

Khác: 

- Văn hóa: vốn xưng nền văn hiến đã lâu.

- Lãnh thổ: núi sông bờ cõi đã chia.

- Phong tục: bắc nam cũng khác.

- Chính quyền riềng: từ Triệu, Đinh….một phương.

- Hào kiệt: song hào kiệt đời nào cũng có.

2. Từ sự so sánh đó có thể rút ra kết luận gì ?

Từ sự so sánh đó khẳng định Đại Việt là một nước độc lập, tự chủ, ý đồ xâm lược của phương Bắc là trái đạo lí, đạo trời.
3. Sức thuyết phục của đoạn trích.
Đây là đoạn văn so sánh mẫu mực có sức thuyết phục cao.
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Bài 12  

KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM 
TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945
I. Đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến cách mạng tháng Tám năm 1945
1. Văn học đổi mới theo hướng hiện đại hóa
Khái niệm hiện đại hoá: được hiểu là quá trình làm cho văn học thoát ra khỏi hệ thống thi pháp văn học trung đại và đổi mới theo hình thức của văn học phương Tây, có thể hội nhập với nền văn học trên thế giới.

Cơ sở xã hội: Đầu thế kỉ XX, thực dân Pháp xâm lược và đẩy mạnh công cuộc khai thác thuộc địa, làm cho xã hội nước ta có nhiều thay đổi: xuất hiện nhiều đô thị và nhiều tầng lớp mới, nhu cầu thẩm mĩ cũng thay đổi. Nền văn học dần thoát khỏi sự ảnh hưởng của văn học Trung Hoa và dần hội nhật với nền văn học phương Tây mà cụ thể là nền văn học nước Pháp. Chữ quốc ngữ ra đời thay cho chữ Hán và chữ Nôm. Nghề báo in xuất bản ra đời và phát triển khiến cho đời sống văn hóa trở nên sôi nổi.

Quá trình hiện đại hóa diễn ra qua 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Từ đầu thế kỉ XX đến khoảng năm 1920: Chữ quốc ngữ được truyền bá rộng rãi, tác động đến việc ra đời của văn xuôi. Báo chí và phong trào dịch thuật phát triển giúp cho câu văn xuôi và nghệ thuật tiếng Việt trưởng thành và phát triển. Những thành tựu đạt được là sự xuất hiện của văn xuôi và truyện kí ở miền Nam. Thành tựu chính của văn học trong giai đoạn này vẫn thuộc về bộ phận văn học yêu nước như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế….Nhưng nhìn chung văn học chưa thoát khỏi hệ thống văn học trung đại.
Giai đoạn 2: Từ 1920 đến 1930: Quá trình hiện đại hóa đạt được nhiều thành tích với sự xuất hiện của các thể loại văn học hiện đại và hiện đại hóa của các thể loại  truyền thống: tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh, Hoàng Ngọc Phách…, truyện ngắn: Nguyễn Bá Học, Phạm Duy Tốn…, thơ: Tản Đà, Trần Tuấn Khải,…, kí: Phạm Quỳnh, Tương Phổ, Đông Hồ…đều phát triển.

Giai đoạn 3: Từ 1930 đến 1945: Có sự cách tân sâu sắc ở nhiều thể loại, đặc biệt là tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, phóng sự, phê bình ra đời và đạt được nhiều thành tựu. Về thơ có phong trào thơ mới. Tiểu thuyết có nhóm Tự Lực văn đoàn. Truyện ngắn có: Nguyễn Công Hoan, Nam Cao,… Phóng sự có Tam Lang, Vũ Trọng Phụng,.. Bút kí, tùy bút: Xuân Diệu, Nguyễn Tuân,…

2. Văn học hình thành hai bộ phận và phân hóa thành nhiều xu hướng, vừa đấu tranh với nhau, vừa bổ sung cho nhau để cùng phát triển.

a. Bộ phận Văn học công khai là văn học hợp pháp tồn tại trong vòng luật pháp của của chính quyền thực dân phong kiến. Những tác phẩm này có tính dan tộc và tư tưởng lành mạnh nhưng không có ý thức cách mạng và tinh thần chống đối trực tiếp với chính quyền thực dân. Phân hóa thành nhiều xu hướng:   

Xu hướng văn học lãng mạn
Nội dung: Thể hiện cái tôi trữ tình đầy cảm xúc, những khát vọng và ước mơ. Đề tài là thiên nhiên, tình yêu và tôn giáo với các thể loại thơ và văn xuôi trữ tình.

Xu hướng văn học hiện thực
Nội dung: Phản ánh hiện thực thông qua những hình tượng điển hình. Đề tài là những vấn đề xã hội với các thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, phóng sự.

b. Bộ phận văn học không công khai là văn học cách mạng, phải lưu hành bí mật. Đây là bộ phận của văn học cách mạng và nó trở thành dòng chủ của văn học sau này.

Nội dung: Đấu tranh chống thực dân và tay sai, thể hiện nguyện vọng của dân tộc là độc lập tự do, biểu lộ nhiệt tình vì đất  nước.

Nghệ thuật: Hình tượng trung tâm là người chiến sĩ, chủ yếu là văn vần.

Hai bộ phận văn học trên có sự khác nhau về quan điểm nghệ thuật và khuynh hướng thẩm mĩ.

3. Văn học phát triển với tốc độ hết sức nhanh chóng.

Văn học phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng. Nguyên nhân là sức sống văn hoá mãnh liệt mà hạt nhân là lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, biểu hiện rõ nhất là sự trưởng thành và phát triển của tiếng Việt và văn chương Việt. Ngoài ra phải kể đến sự thức tỉnh ý thức cá nhân của tầng lớp trí thức Tây học. Còn một lí do rất thiết thực: sự thúc bách của thời đại, lúc này văn chương trở thành một thứ hàng hoá và viết văn là một nghề có thể kiếm sống.

II. Thành tựu chủ yếu của Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng 8 năm 1945
1. Về nội dung, tư tưởng
Văn học Việt Nam vẫn tiếp tục phát huy hai truyền thống lớn của văn học dân tộc: Chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân đạo, xuất hiện nhân tố mới, phát huy trên tinh thần dân chủ.

Lòng yêu nước gắn liền với quê hương đất nước, trân trọng truyền thống văn hóa dân tộc, ca ngợi cảnh đẹp của quê hương đất nước, lòng yêu nước gắn liền với tinh thần quốc tế vô sản. Chủ nghĩa nhân đạo gắn với sự thức tỉnh ý thức cá nhân của người cầm bút. 

2. Về hình thức thể loại và ngôn ngữ văn học
Các thể loại văn xuôi phát triển đặc biệt là tiểu thuyết và truyện ngắn. Tiểu thuyết văn xuôi quốc ngữ ra đời, đến những năm 30 được đẩy lên một bước mới. Truyện ngắn đạt được thành tựu phong phú và vững chắc. Phóng sự ra đời đầu những năm 30 và phát triển mạnh. Bút kí, tuỳ bút, kịch, phê bình văn học  phát triển. Thơ ca là một trong những thành tựu văn học lớn nhất thời kì này.

Bảng so sánh
	Tiểu thuyết cổ điển
	Tiểu thuyết hiện đại

	Đề tài, cốt truyện: vay mượn, kể theo trật tự thời gian.

Nhân vật phân tuyến rạch ròi, thể hiện tâm lí theo hành vi bên ngoài, chú trọng cốt truyện li kì, tả cảnh, tả người theo lối ước lệ.

Kết cấu tác phẩm theo kiểu chương hồi, kết thúc tác phẩm có hậu. Lời văn biền ngẫu
	Xoá bỏ những đặc điểm của tiểu thuyết trung đại

	Thơ trung đại
	Thơ hiện đại

	Mang đầy đủ những đặc điểm thi pháp văn học trung đại.
	Phá bỏ các quy phạm chặt chẽ.

Thoát khỏi hệ thống ước lệ mang tính phi ngã.


Lí luận phê bình
Ngôn ngữ, cách thể hiện, diễn đạt, trình bày, dần thoát li chữ Hán, chữ Nôm, lối diễn đạt công thức, ước lệ, tượng trưng, điển cố, quy phạm nghiêm ngặt của Văn học Trung đại. Văn học thời kì này kế thừa tinh hoa của truyền thống văn học trước đó, mở ra một thời kì Văn học mới: Thời kì văn học hiện đại.

III. Tổng kết 
Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 có ba đặc điểm cơ bản: đổi mới theo hướng hiện đại hóa, hình thành hai bộ phận với nhiều xu hướng văn học; phát triển hết sức nhanh chóng. Thành tựu chủ yếu của văn học thời kì này là đã kế thừa và phát huy những truyền thống lớn nhất, sâu sắc nhất của văn học Việt Nam: chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân đạo, đồng thời đem đến cho văn học một đóng góp mới của thời đại: tinh thần dân chủ.

Về nghệ thuật, văn học thời kì này đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn, gắn liền với kết quả cách tân về thể loại và ngôn ngữ. Có được những thành tựu nói trên chủ yếu là do sức sống tiềm tàng, mãnh liệt của dân tộc được nuôi dưỡng và phát triển trong các phong trào yêu nước cách mạng, do sự thức tỉnh, trỗi dậy mạnh mẽ của “cái tôi” cá nhân.
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Bài 13              NGỮ CẢNH
I. Tìm hiểu bài 
1.  Khái niệm ngữ cảnh
a. Tìm hiểu ngữ liệu
Câu nói của chị Tí - người bán hàng nước với người bạn nghèo của chị: chị em Liên; bác siêu; bác xẩm, phát ra ở phố huyện lúc tối khi mọi người chờ khách, diễn ra trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam trước cách mạng tháng Tám.

b. Kết luận
Ngữ cảnh là bối cảnh ngôn ngữ mà ở đó sản phẩm ngôn ngữ (văn bản) được tạo ra trong hoạt động giao tiếp, đồng thời là bối cảnh cần dựa vào để lĩnh hội thấu đáo sản phẩm ngôn ngữ đó.

2. Các nhân tố của ngữ cảnh
a. Nhân vật giao tiếp
Gồm tất cả các nhân vật tham gia giao tiếp: người nói (viết), người nghe (đọc).

Một người nói - một người nghe: Song thoại.

Nhiều người nói luân phiên vai nhau: Hội thoại

Người nói và nghe đều có một "vai" nhất định, đều có đặc điểm khác nhau về lứa tuổi, nghề nghiệp, cá tính, địa vị xã hội, …từ đó chi phối việc lĩnh hội lời nói.

b. Bối cảnh ngoài ngôn ngữ
Bối cảnh giao tiếp rộng (còn gọi là bối cảnh văn hóa): Bối cảnh xã hội, lịch sử, địa lý, phong tục tập quán, chính trị...ở bên ngoài ngôn ngữ.

Bối cảnh giao tiếp hẹp (còn gọi là bối cảnh tình huống): Đó là thời gian, địa điểm cụ thể, tình huống cụ thể.

Hiện thực được nói tới (gồm hiện thực bên ngoài và hiện thực bên trong của các nhân vật giao tiếp): Gồm các sự kiện, biến cố, sự việc, hoạt động...diễn ra trong thực tế và các trạng thái, tâm trạng, tình cảm của con người.

c. Văn cảnh
Bao gốm tất cả các yếu tố ngôn ngữ cùng có mặt trong văn bản, đi trước hoặc sau một yếu tố ngôn ngữ nào đó. Văn cảnh có ở dạng ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói.

3. Vai trò của ngữ cảnh
Đối với người nói (viết) và quá trình tạo lập văn bản: Ngữ cảnh là cơ sở cho việc lựa chọn nội dung cách thức giao tiếp và phương tiện ngôn ngữ (từ, ngữ, câu…)

Đối với người nghe (đọc) và quá trình lĩnh hội văn bản : Ngữ cảnh là căn cứ để lĩnh hội, phân tích, đánh giá nội dung, hình thức của văn bản. 

3. Ghi nhớ
Ngữ cảnh là bối cảnh ngôn ngữ làm cơ sở cho việc sử dụng từ ngữ và tạo lập lời nói, đồng thời làm căn cứ để lĩnh hội thấu đáo lời nói.

Ngữ cảnh bao gồm nhân vật giao tiếp, bối cảnh rộng và hẹp, hiện thực được đề cập, và văn cảnh.

Ngữ cảnh có vai trò quan trọng cả với quá trình tạo lập và quá trình lĩnh hội lời nói.
II. Luyện tập
Bài tập 1. Căn cứ vào ngữ cảnh (hoàn cảnh sáng tác) hãy phân tích những chi tiết được miêu tả trong hai câu sau : 

Tiếng phong hạc phập phồng hơn mươi tháng, trông tin quan như trời hạn trông mưa; mùi tinh chiên vấy vá đã ba năm, ghét thói mọi như nhà nông ghét cỏ.

Bữa thấy bòng bong che trắng lốp, muốn tới ăn gan; ngày xem ống khói chạy đen sì, muốn ra cắn cổ.

(Nguyễn Đình Chiểu, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc)
Bài tập 2. Xác định hiện thực được nói tới trong hai câu thơ :

Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn

Trơ cái hồng nhan với nước non 

(Hồ Xuân Hương, Tự tình - bài II) 
Bài tập 3. Vận dụng hiểu biết về ngữ cảnh để lí giải những chi tiết về hình ảnh của bà Tú trong bài thơ Thương vợ của Tú Xương.
Bài tập 4. Đọc những câu thơ sau trong bài thơ Vịnh khoa thi Hương của Tú Xương và cho biết những yếu tố nào trong ngữ cảnh đã chi phối nội dung của những câu đó.
· Nhà nước ba năm mở một khoa

     Trường Nam thi lẫn với trường Hà

· Lọng cắm rợp trời quan sứ đến, 

Váy lê quét đất mụ đầm ra.

Bài tập 5. Trên đường đi, hai người không quen biết gặp nhau, một người hỏi : « Thưa bác, bác có đồng hồ không ạ ? ». Trong ngữ cảnh đó, câu hỏi cần được hiểu như thế nào ? Nhằm mục đích gì ?
Gợi ý làm bài

Bài tập 1. Hai câu văn trong « Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc », xuất phát từ bối cảnh: tin tức về kẻ địch có từ mấy tháng nay nhưng chưa có lệnh quan. Trong khi chờ đợi người nông dân thấy chướng tai, gai mắt trước hành vi bạo ngược của kẻ thù.

Bài tập 2. Hai câu thơ trong bài «Tự tình» (bài II) của Hồ Xuân Hương : « Đêm khuya văng vẳng…trơ cái hồng nhan…. » Hiện thực được nói tới là hiện thực bên trong, tức là tâm trạng ngậm ngùi, bẽ bàng, chua xót của nhân vật trữ tình.

Bài tập 3. Nhân vật giao tiếp: bà Tú- Người vợ tần tảo, chịu thương chịu khó nuôi chồng, nuôi con trong xã hội phong kiến.
Bối cảnh giao tiếp rộng: xã hội phong kiến thời Nho học đã tàn.
Bối cảnh của tác phẩm: Tú Xương bày tỏ tình cảm với người vợ.

Bối cảnh giao tiếp hẹp: Thời gian làm việc, địa điểm làm việc, công việc bên ngoài và bên trong.
Bài tập 4. Hoàn cảnh sáng tác chính là ngữ cảnh của các câu thơ trong bài «Vịnh khoa thi Hương» (Tú Xương) : Sự kiện năm Đinh Dậu, thực dân Pháp mở khoa thi chung ở Nam Định. Trong kỳ thi đó có toàn quyền Pháp ở Đông Dương và vợ đến dự.

Bài tập 5. Bối cảnh giao tiếp: Trên đường đi, hai người không quen biết nhau. Câu hỏi đó người hỏi muốn biết về thời gian. Mục đích: Cần biết thông tin về thời gian, để tính toán cho công việc riêng của mình.
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Bài 14     CHỮ  NGƯỜI TỬ TÙ
Nguyễn Tuân
I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả
Nguyễn Tuân (1910 – 1987) sinh ra trong một gia đình nhà nho quê ờ làng Mọc, nay thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Từ năm 1948 đến 1958 là Tổng thư ký Hội Văn nghệ Việt Nam
.Ông là một nghệ sĩ  tài hoa, uyên bác, phong cách nghệ thuật độc đáo: Luôn tiếp cận cuộc sống từ góc độ tài hoa uyên bác ở phương diện văn hoá, nghệ thuật. Ngòi bút phóng túng và có ý thức sâu sắc về cái tôi cá nhân.

Sở trường là tuỳ bút, bút kí đạt tới trình độ nghệ thuật cao.

2. Những tác phẩm chính : Một chuyến đi, Vang bóng một thời, Thiếu quê hương, Chiếc lư đồng mắt cua, Đường vui. Tình chiến dịch. Sông Đà, Hà Nội ta đánh Mĩ giỏi. 

3. Truyện ngắn: Chữ người tử tù
Lúc đầu tác phẩm có tên là: Dòng chữ cuối cùng, in 1938 trên tạp chí Tao đàn, sau đó đổi tên thành: Chữ người tử tù và được in trong tập truyện :Vang bóng một thời.

Chữ người tử tù là "một văn phẩm đạt tới sự toàn thiện, toàn mĩ” (Vũ Ngọc Phan)

Văn bản

Nhận được phiến trát của Sơn Hưng Tuyên đốc bộ đường, Viên quan coi ngục quay lại hỏi thầy thơ lại giúp việc trong đề lao :

– Này , thầy bát, cứ công văn này, thì chúng ta sắp nhận được sáu tên tù phải chết chém. Trong đó tôi nhân thấy tên đứng đầu bọn phản nghịch là Huấn Cao. Tôi nghe ngờ ngợ. Huấn Cao ? Hay là người mà vùng tỉnh Sơn ta vẫn ca tụng cái tài viết chữ rất nhanh và rất đẹp đó không?

Thầy thơ laị xin phép đọc công văn.

– Dạ, bẩm chính y đó. Dạ bẩm, có chuyện chi vậy?

– Không, tôi nghe tên quen quen và thấy nhiều người nhắc nhỏm đến cái tên đó luôn, thì tôi cũng hỏi thế thôi. Thôi, cho thầy lui. À, nhưng mà thong thả. Thầy bảo ngục tốt nó quét dọn lại cái buồng cuối cùng. Có việc dùng đến. Thầy liệu cái buông giam đó có cầm giữ nổi một tên tù có tiếng là nguy hiểm không? Thầy có nghe thấy người ta đồn Huấn Cao, ngoài cái tài viết chữ tốt, lại còn có tài bẻ khóa và vượt ngục nữa không?

– Dạ bẩm, thế ra y văn võ đều có tài cả. Chà chà !

– Ờ, cũng gần như vậy. Sao thầy lại chặc lưỡi?

– Tôi thấy những người có tài thế mà đi làm giặc thì đáng buồn lắm. Dạ bẩm, giả thử tôi là đao phủ, phải chém những người như vậy, tôi nghĩ mà thấy tiêng tiếc.

– Chuyện triều đình quốc gia, ta biết chi mà bàn bạc cho thêm lời. Nhỡ ra lại vạ miệng thì khốn. Thôi thầy lui về mà trông nom việc dưới trại giam. Mai, chúng ta phải dậy sớm để cho có mặt ở trại trước khi lính tỉnh trao tù cho mình lĩnh nhận. Đêm nay, thầy bắt thêm lính canh. Mỗi chòi canh, đều đặt hai tên. Hễ chòi nào bỏ canh, hễ mỗi vọng canh ngủ quên không đánh kẻng, đánh kẻng, đánh mõ thầy nhớ biên cho rõ, cho đúng để mai tôi phạt nặng. Chớ cho mấy tên thập thò nó đánh bạc nghe !
Thầy thơ lại rút chiếc hèo hoa ở giá gươm, phe phẩy roi, đi xuống phía trại giam tối om. Nơi góc chiếc án thư cũ đã nhợt màu vàng son, một cây đèn leo lóet rọi vào một khuôn mặt nghĩ ngợi. Ngục quan ngồi bóp thái dương một cách băn khoăn. Tiếng kiểng và mõ rất đều đặn, rất thưa thớt. Lướt qua cái thăm thẳm của nội cỏ đẫm sương, văng vẳng từ làng xa đưa lại mấy tiếng chó cắn ma. Trong khung cửa sổ có nhiều con song kẻ những nét đen và thẳng lên nền trời lốm đốm tinh tú, một ngôi sao Hôm nhấp nháy như muốn trụt xuống chân trời không định.

Tiếng dội chó sủa ma, tiếng trống thành phủ, tiếng kiểng mõ canh nổi lên nhiều nhiều. Bấy nhiêu âm thanh phức tạp bay lên cao dần lên khỏi mặt đất tối, nâng đỡ lấy một ngôi sao chính vị muốn từ biệt vũ trụ.

Nơi góc án thư vàng đã nhợt, son đã mờ, đĩa dầu sở trên cây đèn nến vợi dần mực tầu. Hai ngọn bấc lép bép nổ, làm rụng tàn đèn xuống tập giấy bản, có dấu son bên ty Niết. Viên quan coi ngục ngấc đầu, lấy que hương khêu thêm một con bấc. Ba cái tim bấc được chụm nhau lại, cháy bùng to lên, soi tỏ mặt người ngồi đấy.
Người ngồi đấy, đầu đã điểm hoa râm, râu đã ngả màu. Những đường nhăn nheo của một bộ mặt tư lự, bây giờ đã biến mất hẳn. Ở đấy, giờ chỉ còn là mặt nước ao xuân, bằng lặng, kín đáo và êm nhẹ.
Trong hoàn cảnh đề lao, người ta sống bằng tàn nhẫn, bằng lừa lọc, tính cách dịu dàng và lòng biết giá người, biết trọng người ngay của viên quan coi ngục này là một thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ.

Ông trời hay chơi ác, đem đày ải những cái thuần khiết vào giữa một đống cặn bã. Và những người có tâm điền tốt và thẳng thắn, lại phải ăn đởi kiếp với lũ quay quắt.

Ngục quan lấy làm nghĩ ngợi về câu nói ban chiều của thầy thơ lại: “Có lẽ lão bát này cũng là một người khá đây. Có lẽ hắn cũng như mình, chọn nhầm nghề mất rồi. Một kẻ biết kính mến khí phách, một kẻ biết tiếc, biết trọng người có tài, hẳn không phải là kẻ xấu hay là vô tình. Ta muốn biệt đãi ông Huấn Cao, ta muốn cho ông ta đỡ cực trong mấy ngày cuối cùng còn lại, nhưng chỉ sợ tên bát phẩm thơ lại này đem cáo giác với quan trên thì ta xem khó mà ở yên. Để mai ta dò ý tứ hắn xem sao rồi sẽ liệu”.

Sớm hôm sau, lính tỉnh dẫn đến cửa ngục thất sáu tên tù mà công văn chiều hôm qua, đã báo trước cho ngục quan rõ tên tuổi, làng xóm và tội hình. Sáu phạm nhân đều mang chung một chiếc gông dài đến tám thước. Cái thang gỗ lim nặng, đóng khung lấy sáu cái cổ phiến lọan, nếu đem ra cân, cũng phải nặng đến bảy tám tạ. Thật là một cái gông xứng đáng với tội án sáu tên tử tù. Gỗ thân gông đã cũ và mồ hôi cổ và tay kẻ phải đeo nó đã phủ lên một nước quang dầu bóng loáng. Những đoạn không bóng thì loáng như có người đánh lá chuối khô. Những đoạn không bóng thì lại xỉn lại những chất ghét đen sánh. Trong khi chờ đợi cửa ngục mở rộng, Huấn Cao, đứng đầu gông, quay cổ lại bảo mấy bạn đồng chí:
– Rệp cắn tôi, đỏ cả cổ lên rồi. Phải dỗ gông đi.

Sáu người đều quỳ cả xuống đất, hai tay ôm lấy thành gông, đầu cúi cả về phía. Một tên lính áp giải đùa một câu:

– Các người chả phải tập nữa. Mai mốt chi đây sẽ có người sành sỏi dẫn các người ra làm trò ở pháp trường. Bấy giờ tha hồ mà tập. Đứng dậy không ông lại phết cho mấy hèo bây giờ.

Huấn Cao, lạnh lùng, chúc mũi gông nặng, khom mình thúc mạnh đầu thang gông xuống thềm đá tảng đánh thuỳnh một cái. Then ngang chiếc gông bị giật mạnh, đập vào cổ năm người sau làm họ nhăn mặt. Một trận mưa rệp đã làm nền đá xanh nhạt lấm tấm những điểm nâu đen.

Cánh cửa đề lao mở rộng.

Sáu người né mình tiến vào như một bọn thợ nề, thận trọng khiêng cái thang gỗ đặt ngang trên vai.

Trái với phong tục nhận tù như mọi ngày, hôm nay viên quan coi ngục nhìn sáu tên tù mới vào với cặp mắt hiền lành. Lòng kiêng nể, tuy y cố ý giữ kín đáo mà cũng đã quá rõ rồi. Khi kiểm điểm phạm nhân, ngục quan lại còn biệt nhỡn đối với riêng Huấn Cao. Bọn lính lấy làm lạ, đều nhắc lại :

– Bẩm thầy, tên ấy chính là chủ xướng. Xin thầy để tâm cho, hắn ngạo ngược và nguy hiểm nhất trong bọn.

Mấy tên lính, khi nói chữ “để tâm” có ý nhắc viên quan coi ngục còn chờ đợi gì mà không giở những mánh khóe hành hạ thường lệ ra. Ngục quan ung dung:

     – Ta biết rồi, việc quan ta đã có phép nước. Các chú chớ có nhiều lời.

Bọn lính dãn cả ra, nhìn nhau và không hiểu. Sáu tên tử tù cứ ngạc nhiên về thái độ quản ngục.

Suốt nửa tháng, ở trong buồng tối, ông Huấn Cao vẫn thấy một người thơ lại gầy gò, đem rượu đến cho mình uống trước giờ ăn bữa cơm tù. Mỗi lúc dâng rượu với đồ nhắm, người thơ lại lễ phép nói một câu:

– Thầy quản chúng tôi có ít quà mọn này biếu ngài để dùng cho ấm bụng. Trong buồng đây, lạnh lắm.

Ông Húân Cao vẫn thản nhiên nhận rượu thịt, coi như đó là một việc vẫn làm trong cái hứng sinh bình lúc bị giam cầm. Rồi đến một hôm, quản ngục mở khóa cửa buồng kín, khép nép hỏi ông Huấn:

–  Đối với những người như ngài, phép nước ngặt lắm. Nhưng biết ngài là một người có nghĩa khí, tôi muốn châm chước ít nhiều. Miễn là ngài đừng làm quá. Sợ đến tai lính tráng họ biết thì phiền lụy cho tôi nhiều lắm. Vậy ngài có cần thêm gì nữa xin cho biết. Tôi sẽ cố gắng chu tất.

Ông đã trả lời quản ngục:

–  Người hỏi ta muốn gì? Ta chỉ muốn có một điều. Là nhà người đừng đặt chân vào đây.
Khi nói câu mà ông cố ý làm ra khinh bạc đến điều, ông Huấn đã đợi trận lôi đình báo thù và những thủ đoạn tàn bạo của quan ngục bị sỉ nhục. Đến cái cảnh chết chém, ông còn chẳng sợ nữa là những trò tiểu nhân thị oai này. Ngục quan đã làm cho ông Huấn bực mình thêm khi nghe xong câu trả lời, y chỉ nhã nhặn lui ra với một câu: “Xin lĩnh ý”. Và từ hôm ấy, cơm rượu lại vẫn đưa đến đều và có phần hậu hơn trước nữa; duy chỉ có y là không để chân vào buồng giam ông Huấn. Ông Huấn càng ngạc nhiên nữa: năm bạn đồng chí của ông cũng đều được biệt đãi như thế cả.

Có nhiều đêm, ngoài việc nghĩ đến chí lớn không thành, ông Huấn Cao còn phải bận tâm nghĩ đến sự tươm tất của quản ngục: “Hay là hắn muốn dò đến những điều bí mật của ta?” “Không, không phải thế, vì bao nhiêu điều quan trọng ta đã khai bên ty Niết cả rồi. Ta đã nhận cả, Lời cung ta kí rồi. Còn có gì nữa mà dò cho thêm bận.”

Trong đề lao, ngày đêm của tử tù đợi phút cuối cùng, đúng như lời thơ xưa, vẫn đằng đẵng  như nghìn năm ở ngoài. Viên quản ngục không lấy làm thù oán thái độ khinh bạc của ông Huấn. Y cũng thừa hiểu những người chọc trời khuấy nứơc, đến trên đầu người ta, người ta cũng chẳng biết có ai nữa huống chi cái thứ mình chỉ là một kẻ tiểu lại giữ tù.

Viên quản ngục mong mỏi một ngày gần đây ông Huấn sẽ dịu bớt tính nết, thì y sẽ nhờ ông viết, ông viết cho mấy chữ trên chục vuông lụa trắng đã mua sẵn và can lại kia. Thế là y mãn nguyện.

Biết đọc vỡ nghĩa sách thánh hiền, từ những ngày nào, cái sở nguyện của viên quản ngục này coi là có một ngày kia được treo ở nhà riêng mình một câu đối do tay ông Huấn Cao viết, chữ ông Huấn Cao đẹp lắm, vuông lắm. Tính ông vốn khoảnh, trừ chỗ tri kỷ, ông ít chịu cho chữ. Có được chữ ông Huấn mà treo là có một vật báu trên đời. Viên quả ngục khổ tâm nhất là có một ông Huấn Cao trong tay mình, dưới quyền mình mà không biết làm thế nào mà xin được chữ. Không can đảm giáp mặt lại một người cách xa y nhiều quá, y chỉ lo mai mốt đây, ông Huấn bị hành hình mà không kịp xin được mấy chữ, thì ân hận suốt đời mất.
Một buổi chiều lạnh, viên quản ngục tái nhợt người đi sau khi tiếp đọc công văn. Quan Hình bộ Thượng Thư trong kinh bắt giải ông Huấn Cao và các bạn đồng chí ông vào kinh… Pháp trường lập ở trong ấy kia. Ngày mai, tinh mơ sẽ có người đến giải tù đi.

Viên quản ngục vốn đã tin được thầy thơ lại, cho lính gọi lên, kể rõ tâm sự mình. Thầy thơ lại cảm động nghe xong câu chuyện, nói được một câu: “Dạ bẩm, ngài cứ yên tâm, đã có tôi” rồi chạy ngay xuống phía trại giam ông Huấn, đấm cửa buồng giam, hớt hơ hớt hải kể cho tử tù nghe rõ nỗi lòng viên quản ngục, và ngập ngừng báo luôn cho ông Huấn biết về việc về kinh chịu án tử hình. 
Ông Huấn Cao lặng nghĩ một lát rồi mỉm cười: “Về bảo với chủ ngươi, tối nay, lúc nào lính canh về trại nghỉ thì đem lụa, mực, bút và một bó đuốc xuống đây ta cho chữ. Chữ thì quý thực. Ta nhất sinh không vì vàng ngọc hay quyền thế mà ép mình viết câu đối bao giờ. Đời ta cũng mới viết có hai bộ tứ bình và một bức trung đường cho ba người bạn thân của ta thôi. Ta cảm cái tấm lòng biệt nhỡn liên tài của các người. Nào ta có biết đâu một người như thầy Quản đây mà lại có những sở thích cao quý như vậy. Thiếu chút nữa, ta đã phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ”.

Đêm hôm ấy, lúc trại giam tỉnh Sơn chỉ còn vẳng có tiếng mõ trên vọng canh, một cảnh tượng xưa nay chưa từng có đã bày ra trong buồng tối chật hẹp, ẩm ướt, tường đầy mạng nhện, đất bừa bãi phân chuột, phân gián.

Trong một không khí tỏa như đám cháy, ánh sáng đỏ rực của một bó đuốc tẩm dầu rọi lên trên ba cái đầu người đang chăm chú trên một tấm lụa bạch còn nguyên vẹn lần hồ. Khói bốc tỏa cay mắt, làm họ dụi mắt lia lịa. 
Một người tù, cổ đeo gông, chân vướng xiềng, đang đậm tô nét chữ trên tấm lụa trắng tinh căng trên mảnh ván. Người tù viết xong một chữ, viên quản ngục lại vội khúm núm cất những đồng tiền kẽm đánh dấu ô chữ đặt trên phíên lụa óng. Và cái thầy thơ lại gầy gò, thì run run bưng chậu mực. Thay bút con, đề xong lạc khỏan, ông Huấn Cao thở dài, buồn bã đỡ viên quản ngục đứng thẳng dậy và đĩnh đạc bảo:

– Ở đây lẫn lộn. Ta khuyên thầy Quản nên thay chốn ở đi. Chỗ này không phải là nơi để treo một bức lụa trắng với những nét chữ vuông tươi tắn nó nói lên những cái hoài bão tung hoành của một đời người. Thoi mực, thầy mua ở đâu mà tốt và thơm quá. Thầy có thấy mùi thơm ở chậu mực bốc lên không?… Tôi bảo thực đấy, thầy Quản nên tìm về nhà quê mà ở, thầy hãy thoát khỏi cái nghề này đi đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện chơi chữ. Ở đây khó giữ thiên lương cho lành vững và rồi cũng đến nhem nhuốc mất cái đời lương thiện đi.

Lửa đóm cháy rừng rực, lửa rụng xuống nền đất ẩm phòng giam, tàn lửa tắt nghe xèo xèo.
Ba người nhìn bức châm, rồi lại nhìn nhau.

Ngục quản cảm động, vái người tù một vái,chắp tay nói một câu mà dòng nước mắt rỉ vào kẽ miệng làm cho nghẹn ngào : Kẻ mê muội này xin bái lĩnh”
Tuyển tập Nguyễn Tuân, NXB Văn học, Hà Nội, 1982)
II. Đọc hiểu văn bản 
1. Giá trị nội dung
a. Tình huống truyện 
Cuộc gặp gỡ khác thường của hai con người khác thường : Viên quản ngục - kẻ đại diện cho quyền lực tăm tối nhưng lại khao khát ánh sáng và chữ nghĩa. Huấn Cao – người tử tù có tài viết chữ đẹp, chống lại triều đình phong kiến.

Đây là cuộc hội ngộ diễn ra giữa chốn ngục tù căng thẳng, kịch tính, có ý nghĩa đối đầu giữa cái đẹp, cái thiên lương với quyền lực, tội ác và ta thầy được  cái đẹp, cái thiên lương đã thắng thế.

b. Nhân vật Quản ngục
Kẻ say mê chơi chữ đến kỳ lạ, kiên trì nhẫn nhại, công phu, quyết xin chữ cho bằng được. Suốt đời chỉ có một ao ước: Có được chữ Huấn Cao mà treo trong nhà ...có sở thích cao quý đến coi thường cả tính mạng sống của mình : Muốn chơi chữ Huấn Cao, dám nhờ Thơ lại xin chữ, đối đãi đặc biệt với tử tù. Đó là cuộc chạy đua nguy hiểm, nếu lộ chuyện quản ngục chắc chắn không giữ được mạng sống.

Lần đầu bí mật sai thầy Thơ dâng rượu thịt đều đều.

Lần hai nhẹ nhàng, khiêm tốn nhưng bị Huấn Cao miệt thị, xua đuổi, mà vẫn ôn tồn, nhã nhặn. Vì ông muốn xin chữ của Huấn Cao.

Nhân vật Quản ngục chọn nhầm nghề : Giữa bọn người tàn nhẫn, lừa lọc, thì hắn lại có tính cách dịu dàng...biết trọng người ngay.

Một tâm hồn nghệ sĩ tài hoa đã lạc vào chốn nhơ bẩn. Tuy làm nghề thất đức nhưng có một tâm hồn. Trong xã hội phong kiến suy tàn, chốn quan trường đầy rẫy kẻ bất lương vô đạo, Quản ngục đúng là một con người Vang bóng. « Một tấm lòng trong thiên hạ….một âm thanh trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luận đều hỗn loạn xô bồ ». Biết phục khí tiết, biết qúi trọng người tài và yêu quí cái đẹp - một tấm lòng « Biệt nhỡn liên tài ».
c. Nhân vật Huấn Cao
Kẻ cầm đầu cuộc đại nghịch chống triều đình bị bắt giam với án tử hình đang chờ ngày ra pháp trường, có phẩm chất: tài hoa, nghệ sĩ: Có tài viết chữ rất nhanh và rất đẹp... Có được chữ Huấn Cao mà treo là có một vật báu trên đời...Thế ra y văn võ đều có tài cả. Nhân cách trong sáng, trọng nghĩa khinh lợi, có tài có tâm, coi khinh tiền bạc và quyền thế. Huấn Cao không chỉ là một nghệ sỹ tài hoa, mà còn là hiện thân của cái tâm kẻ sỹ. Có tấm lòng biệt nhỡn liên tài, một thiên lương cao cả.

Khí phách hiên ngang: Coi thường cái chết, Mặc dù đang chờ ngày ra chặt đầu, vẫn nguyên vẹn tư thế ung dung, đàng hoàng, không biết cúi đầu trước quyền lực và đồng tiền. Ta nhất sinh không vì tiền bạc hay quyền thế mà ép mình viết câu đối ... đời ta mới viết... cho ba người bạn thân…
Nhân vật được giới thiệu gián tiếp. Mới Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình mà Quản ngục đã tâm phục Huấn Cao - đó là cách miêu tả lấy xa nói gần, lấy bóng lộ hình.

Hiểu tấm lòng và sở thích cao quí của thầy Quản, ông vô cùng xúc động và ân hận: Thiếu chút nữa ta đã phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ.

Hình tượng Huấn Cao trọn vẹn và hoàn hảo bởi một cảm hứng lãng mạn, một bút pháp lý tưởng hoá của Nguyễn Tuân. Một cốt cách: Nhất sinh đệ thủ bái hoa mai.

Cảnh Huấn Cao cho chữ viên Quản ngục

Tình huống oái oăm, cuộc kỳ ngộ đầy kịch tính giữa tên người viết chữ đẹp và người chơi chữ. Họ gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu: nhà ngục. Xét trên bình diện xã hội, họ là kẻ thù của nhau. Xét trên bình diện nghệ thuật, họ là tri âm tri kỉ.

Lúc nửa đêm, trong nhà tù, vài canh giờ cuối cùng trước lúc ra pháp trường, trong không gian chật hẹp, ẩm ướt, tối tăm, bẩn thỉu, khói bốc nghi ngút, dưới ánh sáng của ngọn đuốc tẩm dầu là hình ảnh ba cái đầu chụm lại. Một người tù cổ mang gông chân vướng xiềng đang tô đậm những nét chữ trên vuông lụa trắng tinh, cạnh viên quản ngục khúm núm, thầy thơ lại run run. Một cảnh tượng xưa nay chưa từng có: Bởi việc cho chữ diễn ra trong nhà ngục bẩn thỉu, tối tăm, chật hẹp, người nghệ sĩ sáng tạo trong lúc cổ mang gông, chân vướng xiềng ...người tử tù lại ở trong tư thế bề trên, uy nghi, lồng lộng, còn kẻ quyền uy lại khúm núm run run, kính cẩn, vái lạy. 

Tác giả dựng lên thật đẹp nhóm tượng đài thiên lương với bút pháp tài năng bậc thầy về ngôn ngữ. Trong chốn ngục tù ấy cái đẹp, cái thiện, cái cao cả đã chiến thắng và toả sáng. Đây là việc làm của kẻ tri âm dành cho người tri kỉ, của một tấm lòng đền đáp một tấm lòng. Cái tâm đang điều khiển cái tài, cái tâm cái tài đang hoà vào nhau để sáng tạo cái đẹp.

Tư tưởng tác phẩm

Dù thực tại có tối tăm tàn bạo đến đâu cũng không thể tiêu diệt được cái đẹp. Cái đẹp bất khả chiến bại. Niềm tin mãnh liệt thuộc về chủ nghĩa nhân văn sáng giá của nghệ thuật Nguyễn Tuân, đó là một lối sống, một nhân cách, một mẫu người.

2. Nghệ thuật
Tác giả tạo tình huống truyện độc đáo, đặc sắc, sử dụng thành công thủ pháp đối lập tương phản. Xây dựng thành công nhân vật Huấn Cao – người hội tụ nhiều vẻ đẹp. Sử dụng ngôn ngữ góc cạnh, giàu hình ảnh, có tính tạo hình, vừa cổ kính vừa hiện đại.

3. Ý nghĩa văn bản
“Chữ người tử tù” khẳng định và tôn vinh sự chiến thắng của ánh sáng đối với cái đẹp, cái thiện và nhân cách cao cả của con người đồng thời bộc lộ lòng yêu nước thầm kín của nhà văn.
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Bài 15        LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP 
CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH
I. Ôn tập lí thuyết 
- Thế nào là thao tác lập luận phân tích?

- Cách thực hiện thao tác lập luận phân tích?

- Thế nào là thao tác lập luận so sánh?

- Cách thực hiện một thao tác lập luận so sánh?

II. Hướng dẫn làm bài tập
Bài tập 1. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi nêu ở dưới
Chớ tự kiêu tự đại. Tự kiêu tự đại là khờ dại. Vì mình hay, còn nhiều người hay hơn mình. Mình giỏi, còn nhiều người giỏi hơn mình. Tự kiêu tự đại tức là thoái bộ. Sông to bể rộng thì bao nhiêu cũng chứa được, vì độ lượng của nó rộng và sâu. Cái chén nhỏ, cái đĩa cạn thì một chút nước cũng đầy trà, vì độ lượng của nó hẹp nhỏ. Người mà tự kiêu tự mãn thì cũng như cái chén, cái đĩa cạn.
· Đoạn trích sử dụng những thao tác lập luận nào ?

· Phân tích mục đích, tác dụng và cách kết hợp các thao tác lập luận trong đoạn trích.

· Anh (chị) rút ra được kết luận gì về việc vận dụng kết hợp nhiều thao tác lập luận trong một đoạn (một bài) văn nghị luận ?
Bài tập 2. Hướng dẫn về nhà.

a. HS dựa vào phân thân bài đã xây dựng lựa chọn viết một luận điểm trong đó sử dụng thao tác lập luận phân tích và so sánh.

b. Sưu tầm những đoạn văn hay ở đó tác giả đã thành công trong việc vận dụng kết hợp phân tích và so sánh.
Gợi ý làm bài
Bài tập 1.

Đoạn trích sử dụng những thao tác lập luận:

Phân tích: Chớ tự kiêu tự đại. Tự kiêu tự đại là khờ dại. Tự kiêu tự đại là thoái bộ.

So sánh:  Vì mình hay, còn nhiều người hay hơn mình. Mình giỏi, còn nhiều người giỏi hơn mình....sông to bể rộng...người mà tự kiêu tự mãn thì cũng như cái chén cái đĩa cạn.
Mục đích, tác dụng và cách kết hợp các thao tác lập luận trong đoạn trích:

Giúp người đọc, người nghe hiểu rõ hơn về vấn đề tự kiêu, tự đại trong mỗi con người. Nhận thức rõ vấn đề: Bản thân sự hiểu biết, tài năng của mỗi người bao giờ cũng có giới hạn nhất định.

Việc vận dụng kết hợp nhiều thao tác lập luận trong một đoạn văn (bài văn): là một việc làm tất yếu. Không có một văn bản nghị luận nào lại chỉ dùng một thao tác lập luận duy nhất, mà phải dùng kết hợp các thao tác lập luận một cách linh hoạt, có hiệu quả.

Một bài văn (đoạn văn) thường có một thao tác chủ đạo, thao tác còn lại có nhiệm vụ bổ trợ cho thao tác chủ đạo đó.
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Bài 16                 HẠNH PHÚC CỦA MỘT TANG GIA
(Trích Số đỏ ) Vũ Trọng Phụng
I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả
Vũ Trọng Phụng (1912 - 1939) là nhà văn hiện thực xuất sắc trước cách mạng tháng Tám. Ông nổi tiếng về tiểu thuyết. Truyện ngắn và đặc biệt thành công ở thể phóng sự.

Kiệt tác: Số đỏ; Giông tố; Vỡ đê; Cơm thầy cơm cô,…

2. Giới thiệu tiểu thuyết Số đỏ
Số đỏ được coi là tác phẩm xuất sắc nhất của văn học Việt Nam, có thể “làm vinh dự cho mọi nền văn học”  (Nguyễn Khải).
Đăng báo Hà Nội từ số 40 ngày 7-10-1936, in thành sách năm 1938.
Văn bản
Ba hôm sau, ông cụ già chết thật.

Cả gia đình ấy đã nhao lên mỗi người một cách, đi gọi từ ông lang băm Tây cho đến ông lang băm Ðông, già và trẻ, để thực hành đúng cái lý thuyết “nhiêù thầy thối ma”. Ông cụ già chết, danh dự của Xuân lại càng to thêm, vì cái lẽ rất chính đáng là luôn ba hôm nó đã trốn một chỗ nào không ai biết, đến nỗi cụ bà cho người đi tìm đâu cũng không thấy. Thiếu ông đốc tờ Xuân là thiếu tất cả, những ông thầy thuốc chính hiệu đã thất bại hoàn toàn. Về phần ông đốc tờ Trực Ngôn, thấy bạn đồng nghiệp Xuân của ông không chữa, cho đó là một bệnh nặng, nên cũng không dám nhận. Ðó là một bài học cho những kẻ nào dám bảo một người như Xuân là con nhà hạ lưu, ma cà bông, vô học, vô lại, nhặt ban quần, vân vân... Người ta lại đi mời cả cụ lang Tỳ lẫn cụ lang Phế, nhưng vì đã quá bận, hai cụ đã từ chối chạy chữa cũng như những vị danh y biết tự trọng. Người ta đã nghĩ cả đến thuốc thánh đền Bia vừa mới chữa một người ho lao và một người cảm thương hàn bằng bùn đen và cứt trâu, công hiệu đến nỗi họ mất mạng, và quan trên lại điều tra rằng có một tụi cường hào tổ chúc ra thánh, mà tụi cường hào ấy lại ăn cắp tiền quỹ nữa, nên tự nhiên cũng hết thiêng liêng... những việc trắc trở như thế đã làm cho ông già hơn tám mươi tuổi phải chết một cách bình tĩnh. Trong lúc gia đình nhốn nháo, thằng bồi tiêm đã đếm được đúng một nghìn tám trăm bẩy mươi hai câu gắt: “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!” của cụ cố Hồng.

Cái chết kia đã làm cho nhiều người sung sướng lắm. Ông phán mọc sừng đã được cụ Hồng nói nhỏ và tai rằng sẽ chia cho con gái và rể thêm một số tiền là vài nghìn đồng. Chính ông ta cũng không ngờ rằng giá trị đôi sừng hươu vô tình trên đầu ông ta mà lại to đến như thế. Ông cho rằng Xuân có tài quảng cáo lắm, nói một lời là có vài nghìn bạc, nên sau khi được lời hứa quý hoá của ông bố vợ, ông trù tính ngay với Xuân một công cuộc doanh thương... “Thưa ngài, ngài là một người chồng mọc sừng!” Ông Xuân chỉ nói có thế mà làm cho ông thêm được vài ba nghìn bạc thì khi ông Xuân nói đại khái: “Thưa ngài, thứ hàng này tốt nhất, buôn ở Tây phương” chắc phải có giá trị hơn nữa. Ông muốn gặp ngay Xuân để trả nốt năm đồng, trước khi buôn bán cũng phải giữ chữ tín làm đầu.

Cụ cố Hồng đã nhắm nghiền mắt lại để mơ màng đến cái lúc cụ mặc đồ xô gai, lụ khụ chống gậy, vừa ho khạc vừa khóc mấu, để cho thiên hạ phải chỉ trỏ: “Úi kìa, con giai nhớn đã già đến thế kia kìa!” Cụ chắc cả mười rằng ai cũng phải ngợi khen một cái đám ma như thế, một cái gậy như thế...

Ðiều băn khoăn của con cụ, ông Văn Minh, chỉ là mời luật sư đến chứng kiến cái chết của ông nội mà thôi. Thế là từ nay mà đi cái chúc thư kia sẽ vào thời kì thực hành chứ không còn là lý thuyết viển vông nữa. Ông chỉ phiền một nỗi không biết xử trí với Xuân Tóc Ðỏ ra sao cho phải... Xuân tuy phạm tội quyến rũ một em gái ông, tố cái cái tội trạng hoạng dâm của một em gái khác nữa của ông, nhưng tình cờ đã gây ra cái chết của ông cụ già đáng chết. Hai cái tội nhỏ, một cái ơn to... Làm thế nào? Ông phân vân, vò đầu rứt tóc, lúc nào cũng đăm đăm chiêu chiêu, thành thử lại thành ra hợp thời trang, vì mặt ông thật đúng cái mặt một người lúc gia đình đương là tang gia bối rối.

Mà bối rối thật. Người chết, sau khi được quan trên khám qua loa, đã được khâm liệm đến gần một ngày rồi, vậy mà chưa thấy cụ Hồng ra lệnh phát phục, mặc dầu mọi công việc cử hành tang lễ đã quyết định xong xuôi. Phái trẻ, nghĩa là bọn dâu con, đã bắt đầu la ó lên rằng phái già chậm chạp. Cậu tú Tân thì cứ điên người lên vì cậu đã sẵn sàng mấy cái máy ảnh mà mãi cậu không dùng đến. Bà Văn Minh thì sốt cả ruột vì mãi không được mặc những đồ sô gai tân thời, cái mũ mấn trắng viền đen –Dernières créations! Những cái rất ăn với nhau mà tiệm Âu hoá một khi đã lăng xê ra thì có thể bán cho những ai có tang đương đau đớn vì kẻ chết cũng được hưởng chút ít hạnh phúc ở đời. Ông Typn rất bực mình vì mãi không được thấy những sự chế tạo của mình ra mắt công chúng để xem các báo chí phê bình ra sao. Người ta đổ lỗi cho ông Văn Minh không khéo can thiệp, để mọi việc phải trì hoãn, cụ Hồng cứ nhắm mắt lại kêu khổ lắm, cụ bà hay lề lối, vẽ chuyện lôi thôi. Kỳ thuỷ sở dĩ chưa phát nhục chỉ vì chuyện Tuyết, hay việc Xuân Tóc Ðỏ đã gây ra cho Tuyết vậy.

[…]
Sáng hôm sau, đúng 7 giờ thì cất đám. Hai viên cảnh sát thuộc bộ thứ 18 là Min Ðơ và Min Toa đã được thuê giữ trật tự cho đám ma. Giữa lúc không có ai đáng phạt mà phạt, đương buồn rầu như những nhà buôn sắp vỡ nợ, mấy ông cảnh binh này được có đám thuê thì sung sướng cực điểm, đã trông nom rất hết lòng. Thành thử tang gia ai cũng vui vẻ cả, trừ một Tuyết. Tại sao Xuân lại không đến phúng viếng gì cả? Tại sao Xuân lại không đi đưa? Hay là Xuân khinh mình? Những câu hỏi ấy đã khiến Tuyết đau khổ một cách rất chính đáng, có thể muốn tự tử được. Tìm kiếm khắp mặt trong bọn người đi đưa đám ma cũng không thấy “bạn giai” đâu cả, Tuyết như bị kim châm vào lòng.

Hôm nay Tuyết mặc bộ y phục Ngây thơ – cái áo dài voan mỏng, trong có coóc-sê, trông như hở cả nách và nửa vú – nhưng mà viền đen, và đội một cái mũ mấn xinh xinh. Thấy rằng thiên hạ đồn mình hư hỏng nhiều quá, Tuyết bèn mặc bộ Ngây thơ để cho thiên hạ phải biết rằng mình chưa đánh mất chữ trinh. Với cái tráp trầu cau và thuốc lá, Tuyết mời các quan khách rất nhanh nhẹn, trên mặt lại hơi có một vẻ buồn lãng mạn rất đúng mốt một nhà có đám. Những ông bạn thân của cụ cố Hồng, ngực đầy những huy chương như: Bắc Đẩu bội linh, Long bội tinh, Cao Mên bội tinh, Vạn Tượng bội tinh, v.v... trên mép và cằm đều đủ râu ria, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc đen hoặc hung hung, hoặc lún phú hay rầm rậm, loăn quăn, những ông tai to mặt lớn thì sát ngay với linh cửu, khi trông thấy một làn da trắng thập thò trong làn áo voan trên cánh tay và ngực Tuyết, ai nấy đều cảm động hơn những khi nghe tiến kèn Xuân nữ ai oán, não nùng.

Với một đám ma theo cả lối Ta, Tàu, Tây, có kiệu bát cống, lợn quay đi lọng, cho đến lốc bốc xoảng và bú dích, và vòng hoa, có đến ba trăm câu đối, vài trăm người đi đưa, lại có cậu tú Tân chỉ huy, những nhà tài tử chụp ảnh đã thi nhau như ở hội chợ. Thật là một đám ma to tát có thể làm cho người chết nằm trong quan tài cũng phải mỉm cười sung sướng, nếu không gật gù cái đầu...!

Khi đi được bốn phố, giữa lúc Typn và bà vợ, bà phó Ðoan và ông Joseph Thiết, và mấy người nữa đương lào xào phê bình thái độ của Xuân thì thấy cả đám phải đứng dừng lại như hàng đầu gặp phải một nạn xe cộ vậy. Giữa lúc ấy, sáu chiếc xe, trên có sư chùa Bà Banh, xe nào cũng che hai lọng, từ một ngả len vào chiếm chỗ sau năm lá cờ đen. Hai vòng hoa đồ sộ, một của báo Gõ mõ, một của Xuân, cũng len vào hàng đầu. Cậu tú Tân vội chạy lên bấm máy ảnh lách tách rồi xuống thưa với mẹ. Cụ bà hớt hải chạy lên, rồi cảm động hết sức, vì nó là phần của ông Xuân, ông Xuân đốc tờ, và ông Xuân, cố vấn báo Gõ mõ, nên mới có sự long trọng như thế thêm cho đám ma. Cụ sung sướng kêu: “Ấy giá không có món ấy thì là thiếu chưa được to, may mà ông Xuân đã nghĩ hộ tôi!” Sư cụ Tăng Phú thì sung sướng và vênh váo ngồi trên một chiếc xe, vì sư cụ chắc rằng trong số thiên hạ đứng xem ở các phố, thế nào cũng có người nhận ra rằng sư cụ đã đánh đổ được Hội Phật Giáo, và như thế thì là một cuộc đắc thắng đầu tiên của báo Gõ mõ vậy.

Xuân Tóc Ðỏ cắt đặt đâu vào đấy rồi mới xuống chỗ những người đi đưa. Tuyết đã liếc mắt đưa tình cho nó để tỏ ý cám ơn. Mọi người đã ngợi khen nó hoặc ghen ghét nó...

Ðám ma đưa đến đâu làm huyên náo đến đấy. Cả một thành phố đã nhốn nháo lên khen đám ma to, đúng với ý muốn của cụ cố Hồng. Thiên hạ chú ý đặc biệt vào những kiểu quần áo tang của tiệm may Âu hoá như ý ông Typn và bà Văn Minh. Cụ bà sung sương vì ông đốc Xuân đã không giận mà lại giúp đáp, phúng viếng đến thế, và đám ma như kể đã là danh giá nhất tất cả.

Ðám cứ đi...

Kèn Ta, kèn Tây, kèn Tầu, lần lượt thay nhau mà rộn lên. Ai cũng làm ra bộ mặt nghiêm chỉnh, song le sự thật thì vẫn thì thầm với nhau chuyện về vợ con, về nhà cửa, về một cái tủ mới sắm, một cái áo mới may. Trong mấy trăm người đi đưa thì một nửa là phụ nữ, phần nhiều tân thời, bạn của cô Tuyết, bà Văn Minh, cô Hoàng Hôn, bà Phó Ðoan, vân vân... Thật là đủ giai thanh gái lịch, nên họ chim nhau, cười tình với nhau, bình phẩm nhau, chê bai nhau, ghen tuông nhau, hẹn hò nhau, bằng những vẻ mặt buồn rầu của những người đi đưa ma.

Chen lẫn vào những tiếng khóc lóc, mỉa mai nhau của những người trong tang gia, người ta thấy những câu thì thào như sau này:

- Con bé nhà ai kháu thế? – Con bé bên cạnh đẹp hơn nữa! - Ừ, ừ, cái thằng ấy bạc tình bỏ mẹ! – Xưa kia vợ nó bỏ nó chớ? – Hai đời chồng rồi! – Còn xuân chán! - Gớm cái ngực, cái đầm quá đi mất! – Làm mối cho tớ nhé? - Mỏ vàng hay mỏ chì? – Không, không hẹn hò gì cả - Vợ béo thế, chồng gầy thế, thì mọc sừng mất! vân vân ... 
Và còn nhiều cậu nói vui vẻ, ý nhị khác nữa, rất xứng đáng với những người đi đưa đám ma.

Ðám cứ đi...

Ðến huyệt, lúc hạ quan tài, cậu tú Tân luôn thuộm trong chiếc áo thụng trắng đã bắt bẻ từng người một, hoặc chống gậy, hoặc gục đầu, hoặc cong lưng, hoặc lau mắt như thế này, như thế nọ... để cậu chụp ảnh kỷ niệm lúc hạ huyệt. Bạn hữu của cậu rầm rộ nhảy lên những ngôi mả khác mà chụp để cho ảnh khỏi giống nhau.

Xuân Tóc Ðỏ đứng cầm mũ nghiêm trang một chỗ, bên cạnh ông Phán mọc sừng. Lúc cụ Hồng ho khạc mếu máo và ngất đi, thì ông này cũng khóc to “Hứt!... Hứt!... Hứt!...”

Ai cũng để ý đến ông cháu rễ quý hoá ấy.

Ông ta khóc quá, muốn lặng đi thì may có Xuân đỡ khỏi ngã. Nó chật vật mãi cũng không làm cho ông đứng hẳn lên được. Dưới cái khăn trắng to tướng, cái áo thụng trắng loè xoè, ông phán cứ oặt người đi, khóc mãi không thôi.

- Hứt!... Hứt!... Hứt!...

Xuân Tóc Ðỏ muốn bỏ quách ra chợt thấy ông Phán dúi vào tay nó một cái giấy bạc năm đồng gấp tư... Nó nắm tay cho khỏi có người nom thấy, rồi đi tìm cụ Tăng Phú lạc trong đám ba trăm người đương buồn rầu và đau đớn về những điều sơ suất của khổ chủ.

3. Đoạn trích
Thuộc chương XV của tiểu thuyết Số đỏ.

II. Đọc hiểu văn bản
1. Nội dung
a. Ý nghĩa nhan đề
Nhan đề chứa đựng mâu thuẫn trào phúng hàm chứa tiếng cười chua chát, kích thích trí tò mò của người đọc.  Nhà có tang  mà lại vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc: Hạnh phúc của một gia đình vô phúc, niềm vui của lũ con cháu đại bất hiếu, phản ánh một sự thật mỉa mai, hài hước và tàn nhẫn: Con cháu của đại gia đình này thật sung sướng khi cụ cố tổ chết.
Nghệ thuật: Tình huống trào phúng chủ yếu của toàn bộ chương truyện.
b. Những niềm vui khác nhau của các thành viên  trong gia đình và ngoài gia đình khi cụ cố Tổ mất
Niềm vui chung cho cả gia đình: Cụ cố tổ chết cái chúc thư kia sẽ đi vào thời kì thực hành chứ không còn lí thuyết viễn vông nữa: Một gia đình đại bất hiếu.

Niềm vui của những thành viên trong gia đình:

Cố Hồng (con trai cả): sướng điên lên vì lần đầu tiên được diễn trò già yếu trước mọi người cụ mơ màng nghĩ mình được mặc áo xô gai, lụ khụ ho khạc mếu máo “úi kìa con giai nhớn đã già thế kia kìa”: điển hình cho loại người háo danh.

Ông Văn Minh (cháu nội): thích thú vì cái chúc thư kia đã đi vào thời kì thực hành chứ  không còn trên lý thuyết viễn vông nữa: Bất hiếu, đầy dã tâm.

Bà Văn Minh (cháu dâu): mừng rỡ vì được lăng xê những mốt y phục táo tạo nhất: Thực dụng, trơ tráo, thiếu tình người.

Cô Tuyết: Được dịp mặc y phục ngây thơ để chứng tỏ mình hãy còn trinh tiết nhưng đau khổ như kim châm vào lòng “không thấy bạn giai đâu cả”, hư hỏng, lẳng lơ.

Cậu Tú Tân: sướng điên người lên vì được dịp sử dụng cái máy ảnh đã lâu không có dịp dùng đến, niềm vui của con trẻ kém hiểu biết.

Ông Phán: Sung sướng vì không ngờ rằng cái sừng trên đầu mình lại có giá trị, là người không có nhân cách, vô liêm sỉ.

Xuân tóc đỏ: Hạnh phúc đặc biệt vì nhờ hắn mà cụ Tổ chết, danh giá uy tín lại càng to hơn, một xã hội đảo điên, kẻ xấu lại thành người tốt, có công.
Niềm vui của những người ngoài gia đình: 

Hai vị cảnh sát Min Đơ và Min Toa “sung sướng cực điểm” vì đang thất nghiệp được thuê dẹp trật tự cho đám đông.

Bạn bè cụ cố Hồng: Có dịp phô trương đủ thứ huân, huy chương, các kiểu quần áo, đầu tóc, râu ria...
Đám phụ nữ quý phái, đám trai thanh gái lịch: Có dịp tụ tập để khoe khoang, hẹ hò nhau, chim chuột nhau, bình phẩm nhau, chê bai nhau... 

Mọi người dù chủ hay khách đều vui vẻ, hạnh phúc trước cái chết của cụ cố Tổ. Đó chính là sự suy đồi về đạo lý, sự tha hoá về nhân cách con người.
Tác giả khai thác những yếu tố mâu thuẫn để gây cười, cái cười phê phán đầy mỉa mai châm biếm về  một xã hội thực dân thu nhỏ với tất cả sự đồi bại, xuống dốc của đạo lí và nhân cách con người, đó là lời tố cáo của tác giả đối với xã hội Âu hoá rởm. 

c. Cảnh  đám ma gương mẫu
Bề ngoài thật long trọng, “gương mẫu” nhưng thực chất chẳng khác gi đám rước nhố nhăng: đám ma to tát, đi đến đâu làm huyên náo đến đấy. Có sự phối hợp cả Ta -Tàu -Tây, mọi người thi nhau chụp ảnh như hội chợ, tràn ngập vòng hoa, câu đối, đầy đủ các loại mốt quần áo, râu ria...

Mọi người không ai đi đưa tang mà đang mải trò chuyện về nhà cửa, vợ chồng, con cái, tất cả đang mải bình phẩm, chê bai lẫn nhau, tình tự, chim chuột, hẹn hò nhau bằng cái vẻ mặt buồn buồn lãng mạn rất đúng mốt. Sự giả tạo, đóng kịch  của giới tri thức rởm, đạo đức suy đồi của nền văn minh Âu hoá rởm.

Cảnh hạ huyệt:

Cậu Tú Tân yêu cầu mọi người tạo dáng để chụp ảnh, con cháu tự nguyện trở thành những diễn viên đại tài: Cụ Cố Hồng ho khạc, mếu máo và ngất đi. Đặc biệt là “màn kịch siêu hạng” của ông Phán mọc sừng cứ oặt người đi khóc to bằng những âm thanh lạ: Hứt!...Hứt!...Hứt!... Đám tang diễn ra như một tấn đại hài kịch. Nó nói lên tất cả sự lố lăng vô đạo đức của cái xã hội thượng lưu ngày trước. Cái xã hội mà tác giả gọi là Chó đểu, khốn nạn.
2. Đặc sắc nghệ thuật
Nghệ thuật tạo tình huống cơ bản rồi mở ra những tình huống khác. Phát hiện những chi tiết đối lập gay gắt cùng tồn tại trong một con người, sự vật, sự việc. Thủ pháp cường điệu, nói ngược, nói mỉa,… được sử dụng một cách linh hoạt. Miêu tả biến hóa, linh hoạt và sắc sảo đến từng chi tiết, nói đúng nét riêng của từng nhân vật.

3. Ý nghĩa văn bản
Đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia” là một bi hài kịch, phơi bày bản chất nhố nhăng, đồi bại của một gia đình đồng thời phản ánh bộ mặt thật của xã hội thượng lưu thành thị trước Cách mạng tháng Tám 1945

III. Tổng kết 
Bằng nghệ thuật trào phúng sắc bén, qua đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia, Vũ Trọng Phụng đã phê phán mạnh mẽ bản chất giả dối và sự lố lăng, đồi bài của xã hội “thượng lưu” ở thành thị những năm trước Cách mạng.
( ( (
Bài 17              PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ
I. Tìm hiểu bài 
1. Ngôn ngữ báo chí
a. Một số thể loại văn bản báo chí
Bản tin: Thời gian, địa điểm, sự kiện chính xác nhằm cung cấp tin tức cho người đọc. Bản tin thường theo một khuôn mẫu: Nguồn tin – thời gian - địa điểm – sự kiện – diễn biến – kết quả.

Phóng sự: Cung cấp tin tức nhưng mở rộng phần tường thuật chi tiết sự kiện, miêu tả bằng hình ảnh, giúp người đọc có một cái nhìn đầy đủ, sinh động, hấp dẫn.

Tiểu phẩm: Giọng văn thân mật, dân dã, thường mang sắc thái mỉa mai, châm biếm nhưng hàm chứa một chính kiến về thời cuộc.

Ngoài ra còn một số thể loại khác như: Phỏng vấn, bình luận, thời sự, trao đổi ý kiến, thư bạn đọc...

Phân loại báo chí theo phương tiện: báo viết, báo nói, báo điện tử.

Phân loại theo định kỳ xuất bản: báo hàng ngày (nhật báo), báo hàng tuần (tuần báo), báo hàng tháng ( nguyệt báo, nguyệt san).

Phân loại theo lĩnh vực hoạt động xã hội: Báo Văn nghệ, báo Khoa học, báo Pháp luật, báo Thương mại, báo Giáo dục Thời đại...

Phân loại theo đối tượng độc giả: báo Nhi đồng, báo Tiền phong, báo Thanh niên, báo Phụ nữ, báo Lao động...

b. Ngôn ngữ báo chí

Ngôn ngữ báo chí là ngôn ngữ dùng để thông báo tin tức thời sự trong nước và quốc tế, phản ánh chính kiến của tờ báo và dư luận quần chúng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ xã hội.

Báo chí tồn tại hai dạng chính: Báo viết và báo nói, ngoài ra còn có báo hình, báo điện tử.

Ngôn ngữ báo chí có một chức năng chung là cung cấp tin tức thời sự, phản ánh dư luận và ý kiến của quần chúng. Đồng thời nêu lên quan điểm chính kiến của tờ báo, nhằm thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

II. Luyện tập

1. Đọc một tờ báo và xác định những thể loại văn bản báo chí trên tờ đó

2. Phân biệt hay loại báo chí : bản tin và phóng sự

3. Viết một tin ngắn phản ánh tình hình học tập ở lớp (chú ý những chi tiết cụ thể về thời gian, hoạt động, kết quả, số liệu,…)

Hướng dẫn gợi ý

Bản tin nêu thông tin ngắn gọn, kịp thời, cập nhật.
Phóng sự : nêu vừa đủ thông tin sự việc, vừa miêu tả cụ thể, yêu cầu gợi cảm, gây được hứng thú.
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Bài 18       MỘT SỐ THỂ LOẠI VĂN HỌC: THƠ, TRUYỆN
I. Quan niệm chung về loại, thể văn học
Cơ sở chung để phân chia loại thể văn học là dựa vào phương thức (cách thức phản ánh hiện thực, tình cảm của tác phẩm).

1. Loại
Loại là phương thức tồn tại chung, là loại hình, chủng loại. Tác phẩm văn học được chia làm ba loại: tự sự, trữ tình, trào phúng

2. Thể
Thể là hiện thực hóa của loại, nhỏ hơn loại.

Căn cứ để phân chia đa dạng: Có khi dựa vào độ ngắn dài; đề tài; cấu trúc; tính chất mâu thuẫn; cảm hứng chủ đạo…

Có một thể loại tồn tại độc lập: Văn nghị luận (chính trị xã hội, văn hóa.)

II. Thể loại thơ
1. Khái lược về thơ
a. Đặc trưng của thơ
Thơ là một thể loại văn học có phạm vi phổ biến rộng và sâu, thơ tác động đến người đọc bằng sự nhận thức cuộc sống, những liên tưởng, tưởng tượng phong phú.
Thơ ca là tấm gương phản chiếu tâm hồn, là tiếng nói của tình cảm con người, những rung động của trái tim trước cuộc đời. Thơ chú trọng đến cái đẹp, phần thi vị của tâm hồn con người và cuộc sống khách quan.

Cốt lõi cơ bản của thơ là trữ tình, ngôn ngữ thơ cô đọng, hàm xúc, giàu nhịp điệu, hình ảnh sinh động, được tổ chức đặc biệt theo thể thơ.

b. Phân loại thơ
Phân loại theo nội dung biểu hiện có: Thơ trữ tình, thơ tự sự, thơ trào phúng.
Phân loại theo cách thức tổ chức có: Thơ cách luật, thơ tự do,  thơ văn xuôi.

2. Yêu cầu về đọc thơ
Cần biết rõ tên bài thơ, tập thơ, tác giả, hoàn cảnh sáng tác...

Đọc kĩ văn bản, cảm nhận ý thơ qua từng dòng, từng câu, từng từ, từng hình ảnh, nhịp điệu… lí giải, đánh giá về nội dung và nghệ thuật. 

III. Truyện
1. Khái lược về truyện
a. Đặc trưng của truyện
Truyện là thể loại văn học phản ánh đời sống trong tính khách quan của nó qua con người, hành vi, sự kiện được miêu tả và kể lại bởi một người nào đó, thường có cốt truyện.

Nhân vật được miêu tả chi tiết, sống động gắng với hoàn cảnh. Phạm vi miêu tả không bị hạn chế bởi thời gian và không gian.

Ngôn ngữ truyện linh hoạt gần với đời sống.
b. Phân loại truyện
Văn học dân gian: thần thoại, truyền thuyết, cổ tích,..

Văn học trung đại: có truyện viết bằng chữ Hán và chữ Nôm.

Văn học hiện đại: có truyện ngắn, truyện vừa, truyện dài.

2. Yêu cầu đọc truyện

Tìm hiểu bối cảnh xã hội, hoàn cảnh sáng tác…phân tích diễn biến cốt truyện. Phân tích nhân vật: ngoại hình, tính cánh, ngôn ngữ…Xác định vấn đề của truyện đặt ra, ý nghĩa tư tưởng, giá trị của truyện trên các phương diện: nhận thức, giáo dục, thẫm mĩ.

III.Tổng kết 
Thơ tiêu biểu cho loại trữ tình, thể hiện cảm xúc, suy nghĩ, tâm trạng con người bằng ngôn ngữ cô đọng, gợi cảm, giàu hình ảnh và nhạc điệu.

Truyện tiêu biểu cho loại tự sự, thường có cốt truyện, nhân vật, lời kể. Truyện có khả năng phản ánh hiện thực cuộc sống rộng lớn, đi sâu vào những mảnh đời cụ thể và cả những diễn biến sâu xa trong tâm hồn con người.
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Bài 19            CHÍ  PHÈO (Nam Cao)
I. Vài nét về tiểu sử và con người

Nhà văn Nam Cao có tên thật Trần Hữu Tri: (1915 - 1951). Quê làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, phủ Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Quê hương nghèo đói, đồng nhiều chiêm trũng, người dân phải tha phương cầu thực khắp nơi. Xuất thân trong một gia đình nghèo khó, cuộc sống hiện thực tàn nhẫn, là người con duy nhất trong gia đình được ăn học tử tế. Bản thân là một trí thức nghèo, luôn túng thiếu.

Trước cách mạng tháng Tám Ông học hết bậc thành chung, đi làm ở nhiều nơi: Sài Gòn, Hà Nội. Cuối cùng thất nghiệp, sống bằng nghề viết văn và làm gia sư. 1943 tham gia Hội Văn hóa cứu quốc.

Sau cách mạng tháng Tám ông vừa viết văn vừa tham gia cách mạng.

1946: tham gia đoàn quân Nam tiến.

1950: tham gia chiến dịch Biên Giới.

1951: hi sinh trên con đường đi công tác.

II. Sự nghiệp văn học
1. Quan điểm nghệ thuật
a. Trước cách mạng tháng Tám
Nghệ thuật phải bám sát vào cuộc đời, gắn bó với đời sống nhân dân lao động. Nhà văn phải có đôi mắt của tình thương, tác phẩm văn chương hay, có giá trị phải chứa đựng nội dung nhân đạo sâu sắc.

Văn chương nghệ thuật là lĩnh vực đòi hỏi phải khám phá, tìm tòi, sáng tạo. Lao động nghệ thuật là một hoạt động nghiêm túc, công phu; người cầm bút phải có lương tâm.

b. Sau cách mạng
Ông nêu cao lập trường, quan điểm của nhà văn: Nhà văn phải có con mắt nhìn đời, nhìn người - đặc biệt là người nông dân kháng chiến - một cách đúng đắn. Nam Cao xứng đáng là một nhà văn hiện thực sâu sắc, có quan điểm nghệ thuật tiến bộ, mới mẻ so với nhiều nhà văn đương thời.

2. Các đề tài chính
a. Trước cách mạng
Trước cách mạng tập trung hai đề tài chính: 
Người tri thức nghèo. Nhà văn miêu tả tấn bi kịch tinh thần của những người tri thức nghèo trong xã hội cũ.

Những tác phẩm tiêu biểu: Sống mòn, Đời thừa, Những chuyện không muốn viết, Giăng sáng, Quên điều độ, Nước mắt...  

Nội dung: Tấn bi kịch tinh thần của những người tri thức tài năng, có hoài bão và nhân phẩm, nhưng lại bị gánh nặng của cơm áo, gạo tiền đè bẹp, phải sống mòn  như một kẻ vô ích, một đời thừa… Cuộc đấu tranh kiên trì của những người tri thức nghèo trước sự cám dỗ của lối sống ích kỉ, để thực hiện lí tưởng sống, vươn tới một cuộc sống cao đẹp. Diễn tả hết sức chân thực tình cảnh nghèo khổ, dở sống, dở chết của những nhà văn nghèo. Ông đi sâu vào những bi kịch tâm hồn họ để từ đó tố cáo xã hội chà đạp lên ước mơ con người:
Giá trị: phê phán xã hội phi nhân đạo đã tàn phá tâm hồn con người. Qua đó nhà văn thể hiện niềm khao khát cuộc sống có ích, thật sự có ý nghĩa.

Người nông dân nghèo
Những tác phẩm tiêu biểu:  Chí phèo, Một bữa no, Tư cách mõ, Lang rận, Lão Hạc, Dì Hảo, Nửa đêm, Mua danh, Trẻ con không biết ăn thịt chó…

Nội dung là bức tranh chân thực về nông thôn Việt Nam trước cách mạng tháng Tám: Nghèo đói, xơ xác, bần cùng. Kết án đanh thép xã hội bất công tàn bạo đã khiến cho một bộ phận nông dân nghèo đói bần cùng, lưu manh hóa. Quan tâm đến số phận hẩm hiu, bị ức hiếp, bị xô đẩy vào con đường cùng của tội lỗi. Ông lên tiếng bênh vực quyền sống, và nhân phẩm của họ (Chí phèo, Lang rận, Lão Hạc, Dì Hảo…)
Chỉ ra những thói hư tật xấu của người nông dân, một phần do môi trường sống, một phần do chính họ gây ra (Trẻ con không biết ăn thịt chó, rửa hờn…) Phát hiện và khẳng định được nhân phẩm và bản chất lương thiện của người nông dân, cho dù bị xã hội vùi dập, bị cướp đi cả nhân hình lẫn nhân tính. (Chí Phèo).
Dù ở đề tài nào ông luôn day dứt đớn đau trước tình trạng con người bị bị xói mòn về nhân phẩm, bị huỷ diệt về nhân tính.

b. Sau cách mạng
Sau cách mạng, Nam Cao là cây bút tiêu biểu của văn học giai đoạn kháng chiến chống Pháp. ( Nhật kí ở rừng, Đôi mắt, tâp kí sự Chuyện biên giới…).

Ông tham gia kháng chiến, tự nguyện làm anh tuyên truyền vô danh cho cách mạng. Các tác phẩm của ông thể hiện tình yêu nước và cách nhìn cuộc sống của giới văn nghệ sĩ với nhân dân và cuộc kháng chiến của dân tộc. Tác phẩm của ông  luôn luôn là kim chỉ nam cho các văn nghệ sĩ cùng thời. 

3. Phong cách nghệ thuật
Nam Cao là nhà văn có phong cách nghệ thuật độc đáo, đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của con người, có biệt tài phát hiện, miêu tả, phân tích tâm lí nhân vật, rất thành công trong ngôn ngữ đối thoại và độc thoại nội tâm.

Kết cấu truyện thường theo mạch tâm lí linh hoạt, nhất quán và chặt chẽ. Cốt truyện đơn giản, đời thường nhưng lại đặt ra vấn đề quan trọng sâu xa, có ý nghĩa triết lí về cuộc sống và con người xã hội. 

Ngòi bút của ông lạnh lùng, tỉnh táo, nặng trĩu ưu tư và đằm thắm yêu thương. Nam Cao được đánh giá là nhà văn hàng đầu trong nền văn học Việt Nam thế kỷ XX.

III. Tổng kết 
Nam Cao là nhà văn hiện thực lớn, nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn, có đóng góp quan trọng với quá trình hiện đại hóa truyện ngắn và tiểu thuyết Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX. Ông có quan điểm nghệ thuật sâu sắc, tiến bộ, đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của con người.

Nam Cao là nhà văn có phong cách độc đáo luôn hướng tới thế giới nội tâm của con người, có biệt tài trong việc miêu tả và phân tích tâm lí.
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Bài 20         THỰC HÀNH LỰA CHỌN TRẬT TỰ
       CÁC BỘ PHẬN TRONG CÂU
I. Trật tự trong câu đơn
Bài tập 1. Đọc đoạn trích sau, chú ý trật tự các bộ phận câu được in đậm và trả lời câu hỏi

Hắn móc đủ mọi túi, để tìm một cái gì, hắn giơ ra: đó là một con dao nhỏ, nhưng rất sắc. Hắn nghiến răng nói tiếp:

- Vâng, bẩm cụ không được thì con phải đâm chết dăm ba thằng, rồi cụ bắt con giải huyện.

a) Có thể sắp xếp theo trật tự " rất sắc, nhưng nhỏ" mà câu vẫn phù hợp với mạch ý trong đoạn văn được không?

b) Việc sắp xếp theo trật tự "nhỏ, nhưng rất sắc" có tác dụng như thế nào đối với sự thể hiện ý nghĩa của câu và sự liên kết ý trong đoạn văn?
c) So sánh với trật tự của các từ ngữ đó trong trường hợp sau:

Hắn có một con dao rất sắc nhưng nhỏ. Dao ấy thì làm sao chặt được cành cây này?

Trong mỗi trường hợp trên, trật tự sắp xếp các bộ phận câu có mục đích gì? (xét trong quan hệ về ý với các câu đi trước, đi sau)
Gợi ý làm bài

a) Có thể sắp xếp theo trật tự " rất sắc, nhưng nhỏ": câu không sai về ngữ pháp và ý nghĩa. (Đều là thành phần phụ cho danh từ "con dao") Nhưng đặt trong đoạn văn này thì không phù hợp với mục đích đe dọa, uy hiếp đối phương.

b) Việc sắp xếp theo trật tự "nhỏ, nhưng rất sắc" có tác dụng xác định trọng tâm thông báo là "rất sắc", phù hợp với hàm ý đe dọa, uy hiếp.

c. Trật tự các từ ngữ trong trường hợp này lại phù hợp: Nhằm mục đích chế nhạo, phủ định tác dụng của con dao.

Bài tập 2. Một học sinh còn lưỡng lự trong việc lựa chọn giữa hai cách viết. Anh (chị) hãy giúp chọn cách viết tối ưu và giải thích lí do của sự lựa chọn.
A. Bạn em nhỏ người nhưng rất thông minh. Thầy giáo đã chọn bạn ấy vào đội tuyển học sinh giỏi.
B. Bạn em rất thông minh nhưng nhỏ người. Thầy giáo đã chọn bạn ấy vào đội tuyển học sinh giỏi.
Gợi ý làm bài

Cách viết thứ nhất là phù hợp vì trọng tâm thông báo là "rất thông minh".
Bài tập 3. Trong mỗi đoạn trích sau đều có những câu văn có bộ phận biểu hiện thời gian (phần in đậm), nhưng bộ phận đó được đặt ở những vị trí khác nhau trong câu. Hãy phân tích tác dụng của sự sắp xếp.
a) Một đêm khuya, Mị nghe tiếng gõ vách […] Mị vừa bước ra, lập tức có mấy người choàng đến, nhét áp và miệng Mị rồi bịt mắt, cõng Mị đi.
Sáng hôm sau, Mị mới biết mình đang ngồi trong nhà thống lí Pá Tra…

(Tô Hoài, Vợ chồng A Phủ)
b) Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có mà trời biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết…

Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương, đã thấy hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp […]

(Nam Cao, Chí Phèo)
c) Nhưng rồi hỏi ra mới rõ cô ấy không phải con gái nhà Pá Tra, cô ấy là vợ A Sử, con trai thống lí Pá Tra. 

Cô Mị về làm dâu nhà Pá Tra đã mấy năm.

(Tô Hoài, Vợ chồng A Phủ)
Gợi ý làm bài

Trạng ngữ có thể đứng ở đầu câu, giữa câu, hoặc cuối câu. Do đó, ta thấy các trạng ngữ trong 3 đoạn trích đặt ở 3 vị trí khác nhau  là phù hợp với nội dung thông báo.

Đoạn văn kể về sự kiện Mị bị bắt nên trước tiên là nêu hoàn cảnh thời gian.

Câu tiếp theo phần “sáng hôm sau” cần đặt ở đầu câu để tiếp nối thời gian.

Chủ thể hành động được nêu trước, phần biểu thị thời gian đặt ở giữa bởi sự kiện liên kết với các ý của câu trước đó đều tập trung vào việc: ai là cha đẻ của Chí Phèo.

Phù hợp với nội dung thông tin cũ, thông tin đã biết.

Trong mỗi tình huống giao tiếp, mỗi ngữ cảnh, câu có một mục đích, một nhiệm vụ khác nhau. Người nói (viết) thực hiện những hành động nói khác nhau. Vì thế cần xác định trọng tâm thông báo của câu ở mỗi tình huống và trật tự sắp xếp các bộ phận trong câu để phục vụ tốt cho mục đích giao tiếp.

II. Trật tự trong câu ghép
Bài tập 1. Trong những câu ghép ở các đoạn trích sau, vì sao vế in đậm lại đặt ở vị trí sau so với vế còn lại? Khi đặt vế đó ở vị trí trước thì nội dung của câu và mạch ý của đoạn có gì thay đổi?
a) Chí Phèo đoán chắc rằng một người đàn bà hỏi một người đàn bà khác đi bán vải ở Nam Định về. Hắn lại nao nao buồn, là vì mẩu chuyện ấy nhắc cho hắn một cái gì rất xa xôi. Hình như có một thời hắn đã ao ước có một gia đình nho nhỏ. Chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải.
(Nam Cao, Chí Phèo)
b) Thưa cụ, việc đó là việc riêng của chị cháu. Tùy ý chị cháu cư sử. Cháu không có quyền lạm bàn tới, tuy đối với chị cháu cũng như với quan huyện, cháu vẫn là người chịu ơn.
(Khái Hưng, Nửa chừng xuân)
Gợi ý làm bài

a. Vế chính: Hắn lại nao nao buồn.Vế phụ chỉ nguyên nhân đặt sau: là vì mẩu chuyện ấy...rất xa xôi. Liên kết dễ dàng với nội dung các câu đi sau.

b. Vế chỉ sự nhượng bộ đặt sau để bổ sung thông tin.
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Bài 21           BẢN TIN
I. Mục đích yêu cầu cơ bản của bản tin
1. Tìm hiểu ngữ liệu 
- Câu 1: Bản tin thông báo kết quả kì thi Ôlimpich ngày 16/7.

- Câu 2: Mang tin vui đến cho cả nước đặc bệt là ngành giáo dục

Khích lệ tinh thần dạy và học của thầy và trò. Bản tin đối với học sinh là niềm tự hào riêng. Bản tin có tính thời sự vì sự việc mới xảy ra (16/7), sau 3 ngày (19/7) đã được đưa tin.

- Câu 3: Không cần bổ sung thêm thông tin nào. 

- Câu 4: Đưa tin cụ thể chính xác thời gian, địa điểm, kết quả cuộc thi, có tác dụng đảm bảo tính chính xác, làm cho người đọc tin vào những tin tức được thông báo.

2. Khái niệm 

Bản tin là một thể loại của văn bản báo chí nhằm thông tin một cách chân thực, kịp thời những sự kiện thời sự có ý nghĩ trong cuộc sông. 

Phân loại.

Tin vắn: Không có nhan đề, dung lượng ngắn

Tin thường: Thông báo ngắn gọn nhưng đầy đủ một sự kiện, chiếm tỉ lệ cao nhất.

Tin tường thuật: Phản ánh từ đầu đến cuối sự kiện một cách chi tiết, cụ thể.

Tin tổng hợp: Thông tin tổng hợp nhiều sự kiện xung quanh một hiện tượng nào đó 

3. Mục đích, yêu cầu
Mục đích: Nhằm thông tin một cách chân thực, kịp thời những sự kiện thời sự có ý nghĩa trong đời sống.

Yêu cầu: Đảm bảo tính thời sự, có ý nghĩa xã hội, nội dung chân thực, chính xác. 

II. Cách viết bản tin
1. Khai thác và lựa chọn tin
Trước khi viết cần khai thác, lựa chọn sự kiện có ý nghĩa cụ thể, chính xác.

2. Viết bản tin
a. Đặt tiêu đề 
Đảm bảo tính khái quát nội dung của bản tin, có thể chọn cách diễn đạt đặc biệt gây hứng thú, sự tò mò cho người đọc. (Dạng câu hỏi, cách chơi chữ, có thể là một câu, một từ...)

b. Cách mở đầu bản tin
Thông báo khái quát về sự kiện và kết quả, 

c. Cách triển khai chi tiết bản tin.

Cụ thể, chi tiết các sự kiện, giải thích nguyên nhân, kết quả tường thuật chi tiết các sự kiện. 

III. Ghi nhớ  
Bản tin là một thể loại văn bản báo chí nhằm thông tin một cách chân thực, kịp thời những sự kiện thời sự có ý nghĩa trong cuộc sống.

Trước khi viết tin, cần khai thác, lựa chọn sự kiện có ý nghĩa cụ thể, chính xác.

Tiêu đề và phần mở đầu của bản tin thường nêu trực tiếp, chứa đựng những thông tin khái quát quan trọng nhất. Phần sau có thể chi tiết hóa, giải thích nguyên nhân hoặc kết quả, tường thuật chi tiết sự kiện.
IV. Luyện tập 

Luyện viết bản tin.
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Bài  22        PHỎNG VẤN VÀ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN
I. Mục đích, tầm quan trọng của phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.

1. Các hoạt động phỏng vấn và trả lời phỏng vấn thường gặp
Một chính khách, một nhà văn, một nhà hoạt động xã hội, một doanh nhân...trả lời trên ti vi, bài phỏng vấn đăng báo, phỏng vấn và trả lời phỏng vấn khi xin việc làm ở một cơ quan, doanh nghiệp...

2. Mục đích
Mục đích của phỏng vấn để biết quan điểm của một người nào đó, để thấy tầm quan trọng, ý nghĩa xã hội của vấn đề đang được phỏng vấn, để tạo lập các mối quan hệ xã hội, để chọn được người phù hợp với công việc.

3. Vai trò
Phỏng vấn biểu hiện một xã hội văn minh, dân chủ, tôn trọng các ý kiến khác nhau về một vấn đề nào đó.

II. Những yêu cầu cơ bản đối với hoạt động phỏng vấn
1. Công việc chuẩn bị phỏng vấn
Người phỏng vấn phải xác định: Chủ đề phỏng vấn, mục đích phỏng vấn, đối tượng được phỏng vấn, phương tiện phỏng vấn, …

Hệ thống câu hỏi phỏng vấn : Ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp với mục đích và đối tượng phỏng vấn, làm rõ được chủ đề, liên kết với nhau và được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.

2. Thực hiện cuộc phỏng vấn

Ngoài hệ thống câu hỏi được chuẩn bị sẵn, cần có những câu hỏi đưa đẩy, điều chỉnh cuộc phỏng vấn để cuộc phỏng vấn không bị khô khan, máy móc, nhưng cũng không lam man, lạc đề, người phỏng vấn cần phải có thái độ thân tình, đồng cảm, lắng nghe và chia sẻ thông tin với người trả lời. Kết thúc cuộc phỏng vấn, người phỏng vấn phải cảm ơn người trả lời phỏng vấn.

3. Biên tập sau khi phỏng vấn
Người phỏng vấn không được tự ý thay đổi nội dung các câu trả lời để đảm bảo tính trung thực của thông tin; nhưng có thể sắp xếp lại một số câu chữ cho ngắn gọn, trong sáng, dễ hiểu. Có thể ghi lại một số cử chỉ, điệu bộ của người trả lời phỏng vấn để người đọc hiêủ rõ hơn tình huống của câu nói.

III. Những yêu cầu đối với người trả lời phỏng vấn
Người trả lời phỏng vấn cần có phẩm chất: Thẳng thắn, trung thực, dám chịu trách nhiệm về lời nói của mình, trả lời trúng chủ đề, ngắn gọn, sâu sắc, hấp dẫn. Có thể pha chút hóm hỉnh, gây ấn tượng  cho công chúng.

IV. Luyện tập
Giả sử em muốn xin vào làm việc ở một công ty, nhà tuyển dụng nêu câu hỏi:       Bạn có thể nói cho tôi nghe về nhược điểm lớn nhất của bạn được không? Em sẽ trả lời thế nào?

Có thể trả lời: Công việc của tôi, tôi chưa tường tận lắm có thể có nhiều khiếm khuyết; nhưng tôi quyết tâm học hỏi để làm tốt. Tôi chắc rằng lãnh đạo công ti và anh em đồng nghiệp sẽ giúp đỡ tôi.

Bài tập :

Cuộc phỏng vấn có hai vai:

- Người phỏng vấn: 
1. Xin bạn vui lòng bạn có thích âm nhạc không?

2. Bạn thích bài hát nào nhất?

3. Vì sao bạn thích bài hát đó? Bạn thử hát cho cả lớp cùng nghe một đoạn?

- Người trả lời phỏng vấn trả lời:
- Người phỏng vấn: Xin cảm ơn bạn.
( ( (
Bài 23                            THỰC HÀNH VỀ SỬ DỤNG  
MỘT SỐ KIỂU CÂU TRONG VĂN BẢN
I. Dùng kiểu câu bị động
Bài tập 1. 

	Câu bị động
	Câu chủ động
	Nhận xét.

	Hắn chưa được một người đàn bà nào yêu cả.
	Chưa một người đàn bà nào yêu hắn cả.
	Câu không sai nhưng không nối tiếp ý ở câu trước; không tiếp tục đề tài về"hắn" mà về "một người đàn bà nào" đó.


Bài tập 2. 

Câu bị động: Đời hắn chưa bao giờ được săn sóc bởi một bàn tay đàn bà.
Kết luận
- Câu chủ động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật, thực hiện một hoạt động hướng vào người, vật khác (chỉ chủ thể của hoạt động).

- Câu bị động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật được hoạt động của người, vật khác hướng vào (chỉ đối tượng của hoạt động)

II. Dùng kiểu câu có khởi ngữ
Bài tập 1.
a. Câu có khởi ngữ: Hành thì nhà thị may lại còn. Khởi ngữ:  Hành
b. So sánh: Câu có khởi ngữ liên kết chặt chẽ hơn về ý với câu trước.
Bài tập 2
a. Đầu câu thứ hai có ngắt quãng, dấu phẩy có tác dụng nêu một đề tài có quan hệ liên tưởng với điều đã nói trong câu trước.

b. Đầu câu thứ hai có ngắt quãng, dấu phẩy có tác dụng nêu một đề tài có quan hệ với điều đã nói trong câu trước.

c. Khái niệm khởi ngữ
Khởi ngữ là thành phần câu, luôn đứng đầu câu, nêu lên đề tài của câu, tách biệt với phân còn lại của câu bằng từ: thì, là, hoặc dấu phẩy.

Trước khởi ngữ có thể có hư từ còn, về, đối với...

III. Dùng kiểu câu có trạng ngữ chỉ tình huống
Bài tập 1

a. Phần in đậm nằm đầu câu.

b. Phần in đậm có cấu tạo là cụm động từ.

c. Chuyển: Bà già kia thấy thị hỏi, bật cười.
Bài tập 2 

a.Trạng ngữ chỉ tình huống: Nhận được phiếu trát của Sơn Hưng Tuyên đốc bộ đường

b. Không có tác dụng liên kết văn bản, không thể hiện thông tin, mà dùng phân biệt thông tin thứ yếu ( phần đầu câu)với thông tin quan trọng( phần vị ngữ chính của câu: quay lại hỏi thầy thơ lại giúp việc)
Kết luận: Trạng ngữ được thêm vào câu để xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phương tiện, cách thức diễn ra sự việc nêu trong câu. Trạng ngữ có thể đứng đầu câu, cuối câu, hay giữa câu.
IV. Tổng kết về việc sử dụng ba kiểu câu trong văn bản
Thành phần chủ ngữ trong câu bị động, thành phần khởi ngữ và thành phần trạng ngữ chỉ tình huống đều chiếm vị trí đầu câu.
Tất cả các thành phần trên thường thể hiện thông tin đã biết từ những câu đi trước trong văn bản, hay thể hiện một nội dung dễ dàng liên tưởng từ những câu đi trước, hoặc một thông tin không quan trọng.
Việc sử dụng những kiểu câu trên có tác dụng liên kết ý, tạo mạch lạc trong văn bản.
( ( (
Bài 24 


TÌNH YÊU VÀ THÙ HẬN
(Trích Rô-mê-ô và Giu-li-et) Sếch xpia
I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả: Sếch-xpia (1564-1616)

Sếch-xpia là nhà thơ, nhà viết kịch thiên tài của nước Anh và của nhân loại thời Phục hưng. Ông viết 37 tác phẩm gồm hài kịch, bi kịch, chính kịch bằng thơ xen văn xuôi, mà phần lớn là kiệt tác của nhân loại. Tác phẩm của ông là tiếng nói của lương tri tiến bộ, của khát vọng tự do, của lòng nhân ái bao la và của niềm tin bất diệt vào khả năng hướng thiện và khả năng vươn dậy để khẳng định cuộc sống của con người.

2. Tác phẩm Rô-mê-ô và Giu-li-ét

Tóm tắt 
Mâu thuẫn cơ bản của vở kịch là khát vọng yêu thương và hoàn cảnh thù địch vây hãm với chủ đề tình yêu và lòng chung thuỷ chiến thắng oán thù.

3. Đoạn trích
Vị trí của đoạn trích: thuộc cảnh 2 hồi 2. Trong đêm hội hoá trang, Rô-mê-ô gặp Giu-li-ét và hai người đã yêu nhau say đắm…
Vườn nhà Ca-piu-lét. Rô-mê-ô ra
Rô-mê-ô- Kẻ chưa từng bị thương thì há sợ gì sẹo.

Giu-li-ét xuất hiện trên cửa sổ.

Ấ, khe khẻ chứ! Ánh sáng nào vừa lóe lên trên cửa sổ kia? Đấy là phương đông và nàng Giu-li-ét là mặt trời!- Vừng dương đẹp tươi ơ, hãy hiện lên đi, và giết chết ả Hằng Nga đối kị, héo hon và nhợt nhạt vì đau buồn khi thấy cô hầu của ả lại đẹp hơn ả rất nhiều. Ả ghen với em thế thì em theo ả làm gì? Bộ cánh đồng cốt của ả xanh xao nhợt nhạt, chị hợp với những đồ ngu xuẩn, em hãy vứt nó đi. Đấy là người ta quý. Ôi! Đấy là người ta yêu! Ôi, giá nàng biết nhỉ! – Nàng đang nói kìa, nhưng nàng có nói gì đâu: vậy là gì thế? Đôi mắt nàng lên tiếng, ta sẽ đáp lời. Ta liều quá: có phải nàng nói với ta đâu, chẳng qua hai ngôi sao đẹp nhất bầu trời có việc phải đi vắng, đã thiết tha nhờ mắt nàng lấp lánh, chờ đến lúc sao về. Ừ nếu mắt nàng thay cho sao, và sao xuống nằm dưới đôi lông mày kia thì thế nào nhỉ? Vẻ rực rỡ của đôi gò má nàng sẽ làm cho các vì tinh tú ấy phải hổ ngươi, bầu trời sẽ rọi khắp không gian một làn ánh sáng tưng bừng đến nổi chim chóc sẽ lên tiếng hót vang và tưởng là đêm đã tàn. Kìa, nàng tì má lên bàn tay! Ôi! Ước gì ta là chiếc bao tay để được mơn trớn đôi gò má ấy!
Giu-li-ét – Ôi chao!
Rô-mê-ô – Nàng lên tiếng! Hỡi nàng tiên lộng lẫy, hãy nói nữa đi! Bởi đêm nay, nàng tỏa ánh hào quang, trên đầu ta, như một sứ giả nhà trời có cánh, đang cưỡi những áng mây lững lờ lướt nhẹ trên không trung, khiến những kẻ trần tục phải cố ngước đôi mắt trắng dã lên mà chiêm ngưỡng.
Giu-li-ét – Ôi, Rô-mê-ô, chàng Rô-mê-ô! Sao chàng lại là Rô-mê-ô nhỉ? Chàng hãy khước từ cha chàng và từ chối dòng họ của chàng đi; hoặc nếu không thì chàng hãy thề là yêu em đi, và em sẽ không còn là con cháu nhà Ca-piu-lét nữa.
Rô-mê-ô – nói riêng Mình cứ nghe thêm nữa, hay mình lên tiếng nhỉ?
Giu-li-ét – Chỉ có tên họ chàng là thù địch của em thôi. Nếu chẳng phải là người họ Môn-ta-ghiu thì chàng vẫn cứ là chàng. Môn-ta-ghiu là cái gì nhỉ? Đó đâu phải là bàn tay, hay bàn chân, hay cánh tay, hay mặt mũi, hay một bộ phận nào đấy của cơ thể con người. Chàng ơi! Hãy mang tên họ nào khác đi! Cái tên nó có nghĩa gì đâu? Bông hồng kia, giá chúng ta gọi bằng một tên khác thì hương thơm cũng vẫn ngọt ngào. Vậy nếu chàng Rô-mê-ô chẳng mang tên Rô-mê-ô nữa, thì mười phân chàng cũng vẹn mười… Rô-mê-ô chàng ơi, chàng hãy vứt bỏ tên họ của chàng đi; chàng hãy đem tên ho5b ấy, nó đâu phải xương thịt của chàng, đổi lấy cả em đây! 
Rô-mê-ô – Đúng là miệng em nói thế đấy nhé! Chỉ cần em gọi tôi là người yêu, tôi sẽ thay tên đổi họ; từ nay, tôi sẽ không bao giờ còn là Rô-mê-ô nữa.
Giu-li-ét – Người là ai, mà khuất trong đêm tối, chợt biết được điều tôi ấp ủ trong lòng?
Rô-mê-ô – Tôi không biết xưng danh cùng em thế nào. Nàng tiên yêu quý của tôi ơi, tôi thù ghét cái tên tôi, vì nó là kẻ thù của em. Nếu chính tay tôi đã viết tên đó, thì tôi xé nát nó ra. 
Giu-li-ét – Tai tôi chưa nghe trọn một trăm tiếng thốt ra từ miệng đó mà tôi đã nhận ra tiếng ai rồi. Chẳng phải anh Rô-mê-ô, và là họ nhà Môn-ta-ghiu đấy ư?
Rô-mê-ô – Hỡi nàng tiên kiều diễm, chẳng phải Rô-mê-ô cũng chẳng phải Môn-ta-ghiu, nếu em không ưa tên họ đó.
Giu-li-ét – Anh làm thế nào tới được chốn này, anh ơi, và tới làm gì thế? Tường vườn này rất cao, rất khó trèo qua; và nơi tử địa, anh biết mình là ai rồi đấy, nếu anh bị họ hàng nhà em bắt gặp nơi đây.
Rô-mê-ô – Tôi vượt được tường này là nhờ đôi cánh nhẹ nhàng của tình yêu; mấy bức tường đá ngăn sao được tình yêu; mà cái gì tình yêu có thể làm là tình yêu dám làm; vậy người nhà em ngăn sao nổi tôi.
Giu-li-ét – Họ mà bắt gặp anh, họ sẽ giết chết anh.
Rô-mê-ô – Em ơi! Ánh mắt của em còn nguy hiểm cho tôi hơn hai chục lưỡi kiếm của họ; em hãy nhìn tôi âu yếm là tôi chẳng ngại gì lòng hận thù của họ nữa đâu.
Giu-li-ét – Em chẳng đời nào muốn họ bắt gặp anh nôi đây.
(Rô-mê-ô và Giu-li-ét theo bản dịch của Đặng Thế Bính, 

trong Tuyển tập kịch Sếch-xpia, NXB Sân khấu, Hà Nội, 1995)
II. ĐỌC- HIỂU 

A. Nội dung

1. Hình thức các lời thoại
6 lời thoại đầu, về hình thức là những lời thoại của từng người. Họ nói về nhau chứ không nói với  nhau, lời độc thoại nội tâm bày tỏ nỗi lòng suy nghĩ của nhân vật.

Lời độc thoại nội tâm bày tỏ thành thật, không cần giấu diếm, chứa đựng cảm xúc chân thành, đằm thắm. Độc thoại có hàm chứa đối thoại làm cho lời độc thoại thêm sinh động, nhiều màu sắc.

10 lời thoại sau là lời đối thoại thông thường.

2. Tình yêu trên nền thù hận
Sự thù hận của hai dòng họ cứ ám ảnh cả hai người trong suốt cuộc gặp gỡ

Rô-mê-ô:  Tôi thù ghét cái tên tôi...  Chẳng phải Rô-mê-ô cũng chẳng phải Môn-ta-ghiu... Từ nay tôi sẽ không bao giờ còn là Rô- mê- ô nữa...

Giu-li-ét:  Chàng hãy khước từ cha chàng và từ chối dòng họ của chàng đi, Chỉ có tên họ chàng là thù địch của em thôi . Nơi tử địa..họ mà bắt gặp anh..

Nỗi ám ảnh thù hận xuất hiện ở Giu-li-ét  nhiều hơn. Nàng lo lắng day dứt không chỉ cho mình mà còn cả người yêu. 

Thái độ Rô-mê-ô quyết liệt hơn, chàng sẵn sàng từ bỏ dòng họ mình để đến với tình yêu. Cái chàng sợ là không có được, không chiếm được tình yêu của Giu- li- ét, sợ nàng nhìn mình bằng ánh mắt của sự thù hận ...

Cả hai đều nhắc đến thù hận song không phải để khơi dậy hay khoét sâu hận thù mà chỉ để vượt lên thù hận, bất chấp thù hận, quyết tâm xây đắp tình yêu. 

 3. Tâm trạng của Rô-mê-ô
Đêm khuya, trăng sáng, màn đêm thanh vắng với vầng trăng trên trời cao tạo chiều sâu cho sự bộc lộ tình cảm của đôi tình nhân

Thiên nhiên được nhìn qua các điểm nhìn của chàng trai đang yêu do đó thiên nhiên là thiên nhiên hoà đồng, chở che, trân trọng.

Trăng trở thành đối tượng để Rô-mê-ô so sánh với vẻ đẹp không sánh được của Giu- li-ét: “Vừng dương” lúc bình minh, sự xuất hiện của “vừng dương” khiến “ả Hằng Nga” trở nên “héo hon”, nhợt nhạt... “Nàng Giu-li-ét là mặt trời”

Mạch suy nghĩ của Rô-mê-ô hướng vào đôi mắt: “Đôi mắt nàng lên tiếng”. Đôi môi lấp lánh của Giu-li-ét cảm nhận như sự mấp máy của làn môi khi nói (liên tưởng).

“Hai ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời” đây là sự so sánh được đẩy lên cấp độ cao hơn bằng sự tự vấn “Nếu mắt nàng...thế nào nhỉ?”

Khẳng định vẻ đẹp của đôi mắt, của các nét đẹp trên khuôn mặt...khát vọng yêu đương hết sức mãnh liệt “Kìa! Nàng tì má...gò má ấy!”

Cảm xúc của Rô-mê-ô là cảm xúc của một con người đang yêu và đang được tình yêu đáp lại, đây cũng là sự cộng hưởng kì lạ của những tâm hồn đang yêu...

4. Tâm trạng của Giu-li-ét

Qua lời độc thoại nội tâm: Vừa gặp Rô-mê-ô, trở về phòng đứng bên cửa sổ thổ lộ nỗi lòng của mình “ Chàng hãy khước từ…hãy thề yêu em đi” “chỉ có tên họ chàng là thù địch của em thôi”

Tình yêu mãnh liệt không chút che dấu, không chút ngượng ngùng, suy nghĩ chín chắn, cảm nhận được mối tình có thể sẻ trở ngại bởi sự thù hận của hai dòng họ.

Qua lời đối thoại với Rô-mê-ô Anh tới đây bằng cách nào và tới đây làm gì? Câu hỏi để giải toả băn khoăn vì chưa thật tin vào tình yêu mới bất ngờ của chàng.

Anh làm cách nào tới được chốn này..người nhà em bắt gặp nơi đây. Câu hỏi hướng tới Rô-mê-ô cũng là để thể hiện nỗi lo lắng giằng xé tâm can Giu-li-ét. Liệu tình yêu của Rô-mê-ô có đủ sức mạnh để vượt qua bức tường rào hữu hình ở gia đình Ca-pu-lét hay không? Tình yêu của chàng có đủ sức mạnh vượt qua bức tường thù hận ở hai gia đình hay không?

Em chẳng đời nào muốn họ bắt gặp anh nơi đây tế nhị chấp nhận tình yêu của Rô-mê-ô, trái tim nàng đã hoàn toàn hướng về Rô-mê-ô.

Qua ngôn ngữ sống động và đầy chất thơ nhà văn đã thể hiện được diễn biến nội tâm đầy phức tạp nhưng phù hợp với tâm trạng của người đang yêu. Thể hiện một tình yêu mãnh liệt trong trắng vượt lên trên sự hận thù truyền kiếp của hai dòng họ.

5. Tình yêu bất chấp thù hận
Thù hận không xuất hiện như một thế lực cản trở tình yêu mà thù hận chỉ hiện qua dòng suy nghĩ của các nhân vật, song không phải là động lực chi phối hành động của nhân vật.

Tình yêu trong sáng diễn ra trên cái nền của thù hận. thù hận bị đẫy lùi chỉ còn lại tình đời tình người bao la, phù hợp với lí tưởng nhân văn.

B. Nghệ thuật
Miêu tả diễn tâm lí và diễn biến tâm lí nhân vật.  Ngôn ngữ độc thoại và đối thoại thể hiện sự phát triển của xung đột nhân vật.
C. Ý nghĩa văn bản
Khẳng định vẻ đẹp của tình người, tình đời theo lí tưởng của chủ nghĩa nhân văn thông qua sự chiến thắng của tình yêu chan chính và mãnh liệt đối với những thù hận dòng tộc. 

III. Tổng kết
Đoạn trích đã khẳng định tình người tình đời theo lí tưởng nhân văn.
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Bài 25                           ÔN TẬP PHẦN VĂN HỌC

I. Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX - 1945 có sự phân hoá phức tạp thành nhiều bộ phận, nhiều xu hướng trong quá trình phát triển.

1. Ở bộ phận công khai, có các xu hướng chính
Văn học nô dịch, phản động chống lại nhân dân, cam tâm làm tay sai cho Pháp, chống lại các phong trào yêu nước, cách mạng..

Văn học lãng mạn là tiếng nói cá nhân, khẳng định cái tôi cá nhân, bất hoà với thực tại, tìm đến thế  giới tình yêu quá khứ, nội tâm, tôn giáo.

Thức tỉnh ý thức cá nhân, chống lễ giáo phong kiến, làm cho tâm hồn người đọc thêm phong phú, thêm yêu quê hương đất nước..

Hạn chế: ít gắn với đời sông chính trị văn hoá, sa vào đề cao chủ nghĩa cá nhân cực đoan..

    *Tác giả, tác phẩm tiêu biểu: Thơ Tản Đà, Thế Lữ, Xuân Diệu..Văn xuôi: Hoàng ngọc Phách, Nhất Linh, Khái Hưng, Nguyễn Tuân..

Văn học hiện thực phản ánh hiện thực khách quan: Đó là xã hội thuộc địa bất công, tố cáo lên án tầng lớp thống trị, phơi bày tình cảnh khốn khổ của nhân dânlao động, trí thức nghèo…có giá trị nhân đạo sâu sắc.

Hạn chế: Chưa thấy rõ tiền đồ của nhân dân lao động và tương lai của dân tộc.

* Tác giả tiêu biểu: Ngô Tất Tố, Nguyên Hồng, Nam Cao..

Văn học bất hợp pháp
Văn học yêu nước cách mạng do các sĩ phu yêu nước, các cán bộ, chiến sĩ và quần chúng cách mạng…Văn chương là vũ khí đấu tranh cách mạng.

* Tác giả: Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Hồ Chí Minh, Tố Hữu..

Nguyên nhân dẫn đến sự phân hoá phức tạp do sự khác nhau về quan điểm nghệ thuật, sự phức tạp của tình hình xã hội, chính trị, tư tưởng..

2. Văn học phát triển với tốc độ hết sức mau lẹ, phi thường
Văn học phát triển với tốc độ nhanh do sự thúc đẩy của thời đại, xã hội mới đòi hỏi văn học phải đặt ra và giải quyết nhiều vấn đề trước đó chưa từng có. Sức sống của dân tộc tiếp sức, chịu ảnh hưởng của phong trào yêu nước và cách mạng, của Đảng Cộng sản Đông Dương. Đồng thời có sự thức tỉnh, trỗi dậy mạnh của ý thức, cái tôi cá nhân.

II. Phân biệt sự khác nhau giữa tiểu thuyết trung đại và hiện đại
- Tiểu thuyết trung đại viết bằng chữ Hán, chữ Nôm chú ý đến sự việc, chi tiết, cốt truyện đơn tuyến, với cách kể theo trình tự thời gian và tâm lí, tâm trạng nhân vật sơ lược, dùng ngôi kể thứ ba và có kết cấu chương hồi.

- Tiểu thuyết hiện đại viết bằng chữ quốc ngữ, chú ý đến thế giới bên trong của nhân vật, có cốt truyện phức tạp, đa tuyến với cách kể theo trình tự thời gian, theo sự phát triển của tâm lí, tâm trạng nhân vật phức tạp. Dùng ngôi kể thứ ba, thứ nhất, kết hợp nhiều ngôi kể và có kết cấu chương đoạn.
III. Tình huống truyện trong các tác phẩm: Vi hành, Tinh thần thể dục, Chữ người tử tù, Chí phèo
Tình huống là các quan hệ, những hoàn cảnh, những nhà văn sáng tạo ra để tạo nên sự hấp dẫn, sức sống và thế đứng của truyện. Sáng tạo tình huống đặc sắc là vấn đề then chốt của nghệ thuật viết truyện.

- Chữ người tử tù: tình huống éo le, tử tù sắp bị tử hình - người cho chữ, quản ngục- người xin chữ. Cảnh cho chữ xưa nay chưa từng có.

- Chí Phèo: Tình huống bi kịch: mâu thuẫn giữa khát vọng sông lương thiện và không được làm người lương thiện.

IV. Nét đặc sắc trong nghệ thuật của các truyện: Hai đứa trẻ, Chữ người tử tù, Chí Phèo
Cốt truyện đơn giản. Tác giả chủ yếu đi sâu vào tâm trạng và cảm giác của nhân vật. Ngôn ngữ giàu chất thơ, nhẹ nhàng, tinh tế..

- Chữ người tử tù: Cốt truyện đơn giản, Tạo tình huống éo le. Tình huống cho chữ, xin chữ. Ngôn ngữ kể, tả vừa cổ kính, vừa hiện đại, rất tạo hình.

- Chí Phèo: Cốt truyện hấp dẫn, li kì. Cách kể, tả linh hoạt, biến hoá. Xây dựng nhân vật điển hình, miêu tả và phân tích tâm lí nhân vật..

V. Quan điểm của Nguyễn Huy Tưởng trong việc triễn khai và giải quyết mâu thuẫn trong Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài
Tác giả đã giải quyết mâu thuẫn thứ nhất theo quan điểm của nhân dân nhưng không lên án, không cho rằng Vũ Như Tô và Đan Thiềm là người có tội. Mâu thuẫn thứ hai chưa được giải quyết dứt khoát bởi đó là mâu thuẫn đã mang tính quy luật thể hiện mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống, nghệ sĩ và xã hội. Đây là cách giải quyết thoả đáng, tối ưu.
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